
1

Mục đích của việc xử lý dữ 
liệu

Cơ sở pháp lý của việc xử lý dữ 
liệu, nguồn dữ liệu

Phạm vi dữ liệu được xử lý Thời gian lưu trữ dữ liệu

Xử lý các yêu cầu và câu hỏi cụ 
thể gửi đến Văn phòng Luật sư

Cần  nhấn  mạ nh  rằng,  liên  quan 
đến  việ c  thự c  hiện  hợ p  đồ ng  ủ y 
thá c cũ ng như cá c bướ c đượ c thự c 
hiện  trướ c  đó  theo  yêu  cầu  củ a 
bên liên quan,
mụ c đích xử  lý  dữ  liệ u “Thự c hiện 
hoạt động luật sư”.

Trong trường hợp có : 
Điều 6
(1) a)  (sự  đồ ng ý  tự  nguyện  củ a 
ngườ i liên quan).

Ngườ i liên quan có  quyền bấ t 
cứ  lú c nào. Việ c rú t lạ i  sự  đồ ng ý  
khô ng  ảnh  hưở ng  đến  tính  hợ p 
pháp  củ a việ c  xử  lý  dữ  liệu  dự a 
trên sự  đồ ng ý  trướ c khi rú t lạ i.

Nếu khô ng có  sự  đồ ng ý  củ a ngườ i 
liên quan, cá c yêu cầu, câu hỏ i sẽ  
khô ng đượ c xem xé t hoặ c trả  lờ i.

Dữ  liệu cá  nhân liên quan đến cá c 
yêu  cầu,  câu  hỏ i  gử i  đến  Văn 
phò ng Luậ t sư, cá c pháp nhân liên 
hệ  vớ i Văn phò ng Luậ t sư hoặ c

các  tổ  chứ c khác
trong  trườ ng 

hợ p trong  trườ ng 
hợ p cần  thiế t 
để  liên lạ c (đặ c biệ t bao gồ m: tên, 
địa  chỉ,  địa  chỉ  email,  số  điện 
thoạ i  -  nếu  ngườ i  liên  quan  đã  
cung  cấp,  chứ c  vụ ,  tên  tổ  chứ c 
đượ c  đạ i  diện),  cá c  dữ  liệu  cá  
nhân khá c có  trong yêu cầu, cũ ng 
như cá c  bướ c  đã  thự c  hiện  liên 
quan đến yêu cầu.

Đố i vớ i cá  nhân, cho đến khi ngườ i liên quan 
rú t lạ i sự  đồ ng ý  củ a mình, nếu khô ng có  sự  
đồ ng  ý  này,  cũ ng  như  đố i  vớ i  pháp  nhân 
hoặ c tổ  chứ c khá c, trong vò ng 5 năm kể  từ  
ngày trả  lờ i yêu cầu  (Điều 6:22 Bộ  luậ t Dân 
sự ).
§ (1) - Trừ  khi Bộ  luậ t Dân sự  có  quy định khá c,
cá c khoản nợ  sẽ  hết hiệu lự c sau 5 năm).

Pháp  nhân  hoặc  tổ  chức khác
gửi :  Theo 

Điều 6 (1) f) củ a GDPR, lợ i ích hợ p 
pháp  củ a  Văn  phò ng  Luậ t  sư  và  
pháp nhân hoặ c tổ  chứ c khá c  gửi 
yêu cầu.  Lợ i ích hợ p pháp: xử  lý  
hiệu quả  cá c yêu cầu và  câu hỏ i.

Nguồn dữ liệu: ngườ i gử i yêu cầu.

Đối với khách hàng của Văn phòng 
Luật sư

Điều 6 (1) c) củ a GDPR (trong       : Dự a trên Điều 56 và  57 củ a Pmt., Văn phò ng 
Luậ t sư

   (bắt buộc đượ c chuyển giao cho Văn phò ng 
Luậ t sư

gia đình và họ , ngày Văn phò ng thự c hiện nghĩa vụ  xá c minh khá ch 
hàng
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xác minh) như nghĩa vụ  pháp lý  đố i vớ i 
ngườ i quản lý  dữ  liệu để  thự c hiện

gia đình và họ , quố c 
tịch, nơi sinh,

thự c hiện hợ p đồ ng, kể  từ  khi chấm dứ t quan 
hệ  kinh doanh,

cần thiế t). Về ,
trong

thờ i gian, mẹ tên
tên,

      giao dịch   ủ y quyền   thự c hiện

Mục đích xử lý dữ liệu
Cơ sở pháp lý của việc xử lý dữ 

liệu, nguồn dữ liệu
Phạm vi dữ liệu được xử lý Thời gian lưu trữ dữ liệu

Việ c  cung cấp dữ  liệu  cá  nhân là  
bắ t buộ c theo cá c nghĩa vụ  pháp lý  
sau  đây,  vì  nếu  khô ng  có  nhữ ng 
thô ng tin này, việ c xá c định danh 
tính khá ch hàng sẽ  khô ng thể  thự c 
hiện đượ c.

Địa chỉ thườ ng trú , nếu khô ng có  
thì địa chỉ tạ m trú , loạ i và  số  giấ y 
tờ  tù y thân.
Trong  trường  hợp  là  pháp 
nhân hoặc tổ chức khác:  tên và  
chứ c vụ  củ a ngườ i  có  quyền đạ i 
diện,  thô ng  tin  nhậ n  dạ ng  củ a 
ngườ i đượ c ủ y quyền nhậ n thư.

Văn  phò ng  Luậ t  sư  sẽ

và
sổ  đăng  ký  địa  chỉ,

sổ  đăng ký  giấy phép lá i xe
,  sổ  đăng ký  giấ y  tờ  đi  lạ i  và  sổ  
đăng ký  quản lý  ngườ i nướ c ngoà i
để  yêu  cầu cá c  dữ  liệu  sau  đây 
qua đườ ng điện tử :
a) dữ  liệ u nhậ n dạng cá  nhân
,
b) quố c tịch, tình trạ ng vô  quố c 
tịch, tị nạn, ngườ i  nhậ p 
cư,  ngườ i  định cư,  hoặ c  tư cá ch 
cô ng dân EEA,
c) địa chỉ,
d) ảnh chân dung,
e) chữ  ký ,
f) cá c sự  kiện theo Điều 18
(5),

trong vòng 8 năm, và  sau thờ i hạ n lưu trữ , 
phả i xó a hoặ c hủ y ngay lậ p tứ c.

Nghĩa vụ pháp lý: theo Điều 6 (1) 
củ a Pmt (Luậ t LIII năm 2017), Văn 
phò ng  Luậ t  sư  có  nghĩa  vụ

thự c  hiện việ c 
thẩm tra khách hàng. Theo Điều 7 
(1) củ a  Pmt.,  Văn  phò ng Luậ t  sư 
có  nghĩa  vụ  xá c  định  danh  tính 
khá ch hàng, ngườ i đượ c ủ y quyền,

ngườ i  có  quyền 
sử  dụ ng  tài sản,  cũ ng  như ngườ i 
đạ i diện và  tiến hành kiểm tra xá c 
minh danh tính củ a họ .

Theo  Điều  7  (8)  củ a  Pmt.,  Văn 
phò ng Luậ t  sư  phả i  sao chép cá c 
tà i  liệ u  đượ c  xuấ t  trình

các  tà i  liệu  đượ c 
xuấ t trình ,  ngoạ i  trừ  trang 
chứ a số  cá  nhân trên thẻ  cư trú .

Theo  Điều  11  (1)  củ a  Pmt.,  Văn 
phò ng Luậ t sư có  nghĩa vụ .
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g) cá c dữ  liệ u theo khoản f) Điều 
24 (1) củ a Luậ t số  XII năm 1998 
về  việ c đi nướ c ngoà i và  thờ i hạ n 
hiệu lự c củ a giấ y tờ ,
h) theo  Luậ t  năm 1999  về  
đăng ký  giao thô ng đườ ng bộ

Theo  Điều  12  (1)  củ a  Pmt.,  Văn 
phò ng  Luậ t  sư  có  nghĩa  vụ  đảm 
bảo rằng cá c dữ  liệu và  tà i liệu có  
sẵn liên quan đến khá ch hàng và  
mố i  quan  hệ  kinh  doanh  phả i 
đượ c cậ p nhậ t.

   Văn phò ng Luậ t sư   luậ t   32.   §   
(1)

Mục đích của việc xử lý dữ 
liệu

Cơ sở pháp lý của việc xử lý dữ 
liệu, nguồn dữ liệu

Phạm vi dữ liệu được xử lý Thời hạn lưu trữ dữ liệu
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Theo khoản này,  Văn phò ng Luậ t 
sư  sẽ  xá c  minh danh tính  khá ch 
hàng trướ c khi ký  kế t hợ p đồ ng ủ y 
thá c. Theo khoản 2 Điều 32

, Văn phò ng Luậ t  sư sẽ  xá c minh 
danh tính củ a cá  nhân bằng 
cá ch xem xé t giấy tờ  tù y thân để  
xá c minh danh tính.

Căn cứ  vào Khoản 3, Điều 32 củ a 
Luậ t  Luậ t  sư, Văn phò ng Luậ t  sư 
sẽ  kiểm tra tính khớ p giữ a thô ng 
tin cá  nhân củ a cá  nhân vớ i thô ng 
tin đã  đăng ký , cũ ng như tính hợ p 
lệ  củ a cá c đượ c  xuấ t 
trình ,  từ  cơ  sở  
dữ  liệ u  thô ng tin cá  nhân  và  địa 
chỉ cư trú , hệ  thống 
đăng ký  giấy phép lá i xe
,  sổ  đăng  ký  giấ y  tờ  đi  lạ i  và  sổ  
đăng ký  quản lý  ngườ i nướ c ngoà i 
trung  ương  bằng  phương  thứ c 
điện tử :
a) dữ  liệ u nhậ n dạng cá  nhân
,
b) quố c  tịch,  tình trạ ng vô  quố c 
tịch, tị nạn, ngườ i  nhậ p 
cư, ngườ i định cư,hoặ c  tư  cá ch 
cô ng dân EEA,
c) địa chỉ,
d) ảnh chân dung,
e) chữ  ký ,
f) về  việ c đăng ký  thô ng tin cá  
nhân và  địa chỉ cư trú theo

Điều 8, Khoản 1
điểm b) mụ c ba)-bb),
i)  Điều  76,  khoản  d),  Điều  80, 
khoản (1), điểm b) và  c) củ a Luậ t 
số  I năm 2007 về  việ c nhậ p cảnh 
và  cư  trú  củ a  nhữ ng  ngườ i  có  
quyền tự  do đi lạ i và  cư trú , cũ ng 
như về  việ c  nhậ p 
cảnh và  cư trú  củ a cô ng dân nướ c 
thứ  ba
, khoản g) Điều 96 (1), khoản g) 
và  khoản b) và  c) Điều 100
§ (1) khoản b) và  c)
.

Mục đích của việc xử lý dữ 
liệu

Cơ sở pháp lý cho việc xử lý dữ 
liệu, nguồn dữ liệu

Phạm vi dữ liệu được xử lý Thời hạn lưu trữ dữ liệu
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theo Điều 18
(5),
g) theo Điều 24 (1) f) củ a Luậ t số  
XII  năm  1998  về  du  lịch  nướ c 
ngoà i và  thờ i hạ n hiệu lự c củ a giấy 
tờ ,
h) cá c  dữ  liệ u  theo  khoản  b) 
điểm  ba)  và  bb)  củ a  khoản  (1) 
Điều 8
điểm b) mụ c ba)-bb),
i) Điều  76,  điểm  d),  Điều  80, 
khoản (1), điểm b) và  c)  củ a Luậ t 
số  I năm 2007 về  việ c nhậ p cảnh 
và  cư  trú  củ a  nhữ ng  ngườ i  có  
quyền tự  do đi lạ i và  cư trú ,  cũ ng 
như về  việ c  nhậ p 
cảnh và  cư trú  củ a cô ng dân nướ c 
thứ  ba
, điểm g) khoản 1 Điều 96, và  điểm 
g) khoản 1 Điều 100
(1)    b)   và    c)
.

Nguồn dữ liệu: khá ch hàng hoặ c 
ngườ i đạ i diện cho khá ch hàng
.

Mục đích xử lý dữ liệu
Cơ sở pháp lý của việc xử lý dữ 

liệu, nguồn dữ liệu
Phạm vi dữ liệu được xử lý Thời hạn lưu trữ dữ liệu
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kiểm tra không thự c 
hiện đượ c.

Nghĩa vụ pháp lý: theo Điều 7 (3), 
(5)-(6) củ a Pmt.,  Văn phò ng Luậ t 
sư đố i vớ i khách 
hàng
xác minh để

để  xá c 
minh đượ c 
quy định
đượ c quy định bắ t buộ c
yêu cầu và

kiểm tra tính hợ p 
lệ  củ a các tà i liệu đó . Ngoà i ra, Văn 
phò ng Luậ t sư có  nghĩa vụ kiểm 
tra tính  hợ p  lệ  
củ a  giấ y  ủ y  quyền  trong  trườ ng 
hợ p ngườ i đượ c ủ y quyền, cá c  tà i 
liệu quyền
quyền ,  cũ ng  như 
quyền đạ i diện củ a ngườ i đạ i diện.

Theo  Điều  7  (8)  củ a  Pmt.,  Văn 
phò ng Luậ t sư  sẽ  lậ p bản sao cá c 
văn  bản  đượ c  xuấ t  trình

các  tà i  liệu  đượ c 
xuấ t trình ,  ngoạ i  trừ  trang 
chứ a số  cá  nhân trên thẻ  cư trú .

Theo  Điều  11,  Khoản  1  củ a  Luậ t, 
Văn  phò ng  Luậ t  sư  có  nghĩa  vụ

mộ t cách liên 
tụ c.
Theo  Điều  12  (1)  củ a  Pmt.,  Văn 
phò ng  Luậ t  sư  có  nghĩa  vụ  đảm 
bảo rằng cá c thô ng tin  và  tà i liệu 
liên quan đến khá ch hàng và  mố i 
quan hệ  kinh doanh có  sẵn tạ i
cá c tà i liệ u liên quan đến khá ch hàng 

Giấy tờ  chứ ng minh quyền cư trú  
hoặ c giấy tờ  cho phép cư trú .

Đối với pháp nhân hoặc tổ chức 
không có tư cách pháp nhân

: ngườ i 
có  quyền  hành  độ ng  nhân  danh 
hoặ c theo ủ y quyền  của tổ chức 
đó là cô ng dân Hungary trong 
trườ ng hợ p thẻ  căn 
cướ c do cơ quan có  thẩm quyền 
cấp để  xá c minh danh tính và  thẻ  
căn  cướ c  do  cơ  quan  có  thẩm 
quyền cấp để  xá c minh địa chỉ cư 
trú ; đố i vớ i cô ng dân nướ c ngoà i, 
giấy tờ  đi lạ i  hoặ c  thẻ  căn cướ c, 
miễn là  giấy tờ  đó ,  giấy 
tờ  chứ ng minh quyền cư trú  hoặ c 
giấy tờ  cho phép cư trú ,  trong 
trườ ng  hợ p  ngườ i  đượ c  ủ y 
quyền,  tính  hợ p  lệ  củ a  giấ y  ủ y 
quyền,  quyền  định  đoạ t  củ a 
ngườ i  có  quyền  định  đoạ t,  cũ ng 
như quyền đạ i diện củ a ngườ i đạ i 
diện.
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và  mố i quan hệ  kinh doanh tạ i xml-
ph-0000@deepl.internal  xml-ph-
0002@deepl.internal  luô n đượ c  cậ p 
nhậ t.

Mục đích xử lý dữ liệu
Cơ sở pháp lý của việc xử lý dữ 

liệu, nguồn dữ liệu
Phạm vi dữ liệu được xử lý Thời gian lưu trữ dữ liệu

Nguồn dữ liệu: khá ch hàng hoặ c 
ngườ i đạ i diện hành độ ng thay mặ t 
khá ch hàng
.

Xác  định  chủ  sở  hữu  thực  sự 
của khách hàng của Văn phòng 
Luật  sư  được  quy  định  trong 
Pmt.

Điều 6 (1) c) củ a GDPR (việ c xử  lý  
dữ  liệ u  là  cần thiế t  để  thự c  hiện 
nghĩa  vụ  pháp  lý  đố i  vớ i  Văn 
phò ng Luậ t sư vớ i tư cá ch là  đơn 
vị xử  lý  dữ  liệu ). Do đó , việ c 
cung  cấp  dữ  liệu  cá  nhân  là  bắ t 
buộ c theo cá c nghĩa vụ  pháp lý  sau 
đây, vì nếu khô ng có  nhữ ng thô ng 
tin  này  thì  khô ng  thể  xá c  định 
đượ c chủ  sở  hữ u thự c sự

khô ng thể không thự c 
hiện đượ c.

Nghĩa  vụ  pháp  lý:  Theo  Điều  8, 
Khoản
(1), Điều 13 (1) và  Điều 9 (1), khi 
tiến  hành  xá c  minh  khá ch  hàng, 
Văn  phò ng  Luậ t  sư  có  nghĩa  vụ  
yêu  cầu  khá ch  hàng  là  cá  nhân 
hoặ c  đạ i  diện  củ a  khá ch  hàng  là  
pháp nhân hoặ c tổ  chứ c khá c cung 
cấp bản tuyên bố  (trự c tiếp hoặ c 
thô ng qua Văn phò ng Luậ t sư xem 
xét trướ c đã  đượ c  kiểm  tra 
trướ c (đã  đượ c 
kiểm  toán)  qua  phương  tiện 
truyền  thô ng  điện  tử )  về  việ c 

Họ  và  tên  của chủ sở hữu thực 
sự, họ  và  tên khi sinh,quố c  tịch, 
nơi sinh, ngày sinh, địa chỉ cư trú , 
hoặ c  nơi  cư  trú  tạ m  thờ i  nếu 
khô ng có  địa chỉ cư trú ; hình ảnh 
và  bản  ghi  âm  đượ c  thự c  hiện 
trong  quá  trình  xá c  minh  danh 
tính củ a cá  nhân thô ng qua mạ ng 
truyền thô ng điện tử .

Ngoà i cá c dữ  liệu này, Văn phò ng 
Luậ t sư cũ ng có  nghĩa vụ  yêu cầu 
khá ch hàng đưa ra tuyên bố  liên 
quan  đến  việ c  liệu  chủ  sở  hữ u 
thự c sự có  
đượ c coi là  nhân vậ t cô ng chú ng 
nổ i bậ t hay khô ng.

Nếu chủ  sở  hữ u thự c sự  là nhân 
vật  công  chúng  nổi  bật,  bản 
tuyên bố  phả i nêu rõ  rằng ngườ i 
đảm  nhậ n  chứ c  vụ  cô ng  quan 
trọ ng  đó  đượ c  coi  là  nhân  vậ t 
cô ng  chú ng  dự a  trên  điểm  nào 
củ a khoản (2) Điều 4 Pmt. (ví dụ : 
nguyên thủ  quố c  gia,  thủ  tướ ng, 
bộ  trưở ng, v.v.).

Theo  Điều  56  và  57  củ a  Pmt.,  Văn  phò ng 
Luậ t sư có  quyền xử  lý  dữ  liệu cá  nhân thu 
thậ p đượ c trong quá  trình thự c hiện nghĩa 
vụ  xá c minh khá ch hàng trong vòng 8 năm 
kể  từ  khi chấm dứ t quan hệ  kinh doanh hoặ c 
hoàn  thành  ủ y  thá c  giao  dịch,  và  sau  thờ i 
hạ n lưu trữ , phả i xó a hoặ c  hủ y bỏ  ngay lậ p 
tứ c.
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hành độ ng nhân danh hoặ c vì  lợ i 
ích củ a chủ  sở  hữ u thự c sự .

Theo Điều 8 (4) và  Điều 9 (3)
, Văn phò ng Luậ t sư đố i vớ i

khách hàng lặ p lạ i
nếu

Mục đích của việc xử lý dữ 
liệu

Cơ sở pháp lý cho việc xử lý dữ 
liệu, nguồn dữ liệu

Phạm vi dữ liệu được xử lý Thời gian lưu trữ dữ liệu

về  danh tính củ a chủ  sở  hữ u thự c tế .

Theo Điều 7, Khoản (8) củ a Pmt., 
Văn phò ng Luậ t sư sẽ  sao chép cá c 
tà i liệ u đượ c xuấ t trình, trừ  trang 
chứ a số  cá  nhân trên thẻ  cư trú . 
Theo Điều 7, Khoản (10) củ a Pmt., 
việ c  xá c  minh  này  cũ ng  có  thể  
đượ c thự c hiện qua mạ ng truyền 
thô ng điện tử .

Theo Điều 11, Khoản (1) củ a Pmt., 
Văn phò ng Luậ t sư có  nghĩa vụ  theo 
dõ i  liên  tụ c  mố i  quan  hệ  kinh 
doanh.
Theo  Điều  12  (1)  củ a  Pmt.,  Văn 
phò ng  Luậ t  sư  có  nghĩa  vụ  đảm 
bảo rằng cá c dữ  liệu và  tà i liệu có  
sẵn liên quan đến khá ch hàng và  
mố i  quan  hệ  kinh  doanh  phả i 
đượ c cậ p nhậ t.

Nguồn dữ liệu:  khá ch hàng hoặ c 
ngườ i đạ i diện cho khá ch hàng.
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Thực hiện hoạt động luật sư

Chuẩn  bị  hợ p  đồ ng  ủ y  thá c  vớ i 
khá ch hàng (bao gồ m cả  cá c bướ c 
thự c  hiện  trướ c  khi  ký  kế t  hợ p 
đồ ng) và  thự c hiện hợ p đồ ng, thự c 
hiện  cá c  nghĩa  vụ  pháp  lý  liên 
quan, bao gồ m việ c
, đạ i diện cho khá ch hàng,     và   
đố i vớ i

Đối với khách hàng là cá nhân: 
Điều 6 (1) b) củ a GDPR (việ c xử  lý  
dữ  liệ u  là  cần  thiế t  để  thự c  hiện 
hợ p đồ ng mà  ngườ i 
liên  quan  là  mộ t  trong  cá c  bên, 
hoặ c  cần  thiế t  để  thự c  hiện  cá c 
bướ c theo yêu cầu củ a ngườ i liên 
quan trướ c khi ký  kế t hợ p đồ ng). 
Về  vấn  đề  này,   và    cung cấp 
dịch vụ  dữ  liệu cá  nhân
cung cấp cho luậ t sư

Tấ t  cả  cá c  dữ  liệu  cần  thiế t  để  
thự c  hiện  vụ  việ c  cụ  thể  và  cá c 
hoạ t  độ ng  pháp  lý  liên  quan.  Ví 
dụ :  dữ  liệ u  về  cá c  nhà  sáng 
lậ p/thành  viên  và  cá c  cán  bộ  
quản lý trong các 
thủ  tụ c cô ng ty, chủ  sở  hữ u và  cá c

ngườ i có  quyền  liên 
quan đến bấ t độ ng sản liên 
quan
, bị đơn,
nguyên  đơn,  cá c  bên  đố i  lậ p  và  
cá c bên cá c  bên  liên  quan

thô ng tin

Kể  từ  khi chấm dứ t mố i quan hệ  kinh doanh 
cụ  thể , hoặ c kể  từ  khi hoàn thành giao dịch, 
và  trong trườ ng hợ p giao dịch khô ng đượ c 
thự c hiện (liên quan đến cá c bướ c thự c hiện 
theo yêu cầu củ a bên liên quan trướ c khi ký  
kế t hợ p đồ ng), thì là  5 năm kể  từ  lần liên lạ c 
cuố i cù ng trướ c khi ký  kế t hợ p đồ ng (Điều 
6:22 củ a Bộ  luậ t Dân sự  (1) - trừ  khi Bộ  luậ t 
Dân sự  có  quy định khá c,  cá c  khoản nợ  sẽ  
hế t thờ i hiệu sau 5 năm.).

Mục đích xử lý dữ liệu
Cơ sở pháp lý của việc xử lý dữ 

liệu, nguồn dữ liệu
Phạm vi dữ liệu được xử lý Thời hạn lưu trữ dữ liệu

lậ p hó a đơn cho khá ch hàng, soạ n 
thảo  văn  bản  và  xử  lý  cô ng  việ c 
điện  tử ;  ngoà i  ra,  thự c  hiện  cá c 
nhiệm vụ  liên quan đến tư pháp.

Theo Điều 42 (1) củ a Luậ t Luậ t sư, 
luậ t sư có  thể  soạ n thảo văn bản về  
tuyên  bố  pháp  lý  củ a  khá ch  hàng

,  theo 
Điều
, luậ t sư có  thể  ký  xá c nhậ n cá c văn 
bản do chính mình soạ n thảo, cũ ng 
như cá c văn bản do ngườ i khá c (ví 
dụ : ngườ i đạ i diện) đượ c quy định 
trong  Luậ t  Luậ t  sư  soạ n  thảo  và  
đượ c luậ t  sư  phê  duyệ t về  mặ t 
chuyên mô n .

Quy định bổ  sung:  Quy chế  MÜ K 
số  11/2017.  (ngày  20  tháng  11) 
về  việ c soạ n thảo văn bản và

việ c  xử  lý  hồ  sơ  điện  tử  (“Quy 
định MÜ K”).

hợ p đồ ng ủ y thác luậ t sư ,  mà  
nếu  thiếu  cá c  điều  nà y  thì  hợ p 
đồ ng khô ng thể  đượ c soạ n thảo và  
thự c hiện.

Đối với pháp nhân hoặc tổ chức 
khác :  Theo 
Điều 6 (1) f) củ a GDPR, lợ i ích hợ p 
pháp  củ a  Văn  phò ng  Luậ t  sư  và  
pháp  nhân  hoặ c  tổ  chứ c  khá c 
đượ c  coi  là  khá ch  hàng.  Lợ i  ích 
hợ p  pháp:  việ c  cung cấp  dịch vụ  
đạ i diện pháp lý , việ c xử  lý  dữ  liệu 
cá  nhân cần thiế t để  thự c hiện hợ p 
đồ ng ủ y thá c giữ a khá ch hàng và  
Văn phò ng Luậ t sư, cũ ng như việ c 
xử  lý  dữ  liệu  cá  nhân đượ c cung 
cấp  trong  quá  trình  đàm  phán 
trướ c khi ký  kế t hợ p đồ ng ủ y thá c.

Trong trường hợp xử lý các loại 
dữ liệu cá nhân đặc biệt (ví 
dụ: dữ liệu y tế): Điều 9, khoản 2, 
điểm f) củ a GDPR (để  xử  lý  dữ  liệu 

trong cá c tranh chấp pháp lý , cá c 
thủ  tụ c  tạ i  tò a  án  hoặ c  cơ quan 
hành chính ,  dữ  liệ u  củ a 
ngườ i sử  dụ ng lao độ ng và  ngườ i 
lao độ ng trong cá c vụ  việ c về  luậ t 
lao  độ ng.  Trong  trườ ng  hợ p  ký  
kế t văn bản hoặ c cô ng nhậ n chữ  
ký  là  củ a chính mình,  qua mạ ng 
truyền  thô ng  điện  tử ,  hình  ảnh 
độ ng  và  bản  ghi  âm  đượ c  thự c 
hiện trướ c đó  về qua  mạ ng 
truyền thô ng điện tử .

   thô ng tin về  bảo vệ  dữ  liệu   ,
cũ ng như việc
việ c xá c nhậ n thô ng tin (bao gồ m 
đặ c biệ t và  khi cần thiế t: tên củ a 
ngườ i liên quan, nơi và  ngày sinh, 
tên  khai  sinh  củ a  mẹ ,  việ c  tìm 
hiểu thô ng báo về  quản lý  dữ  liệu, 
hình thứ c củ a thô ng báo đó , cũ ng 
như việc việ c  xá c 
nhậ n thô ng tin).

Văn phò ng Luậ t sư sẽ  xử  lý  cá c dữ  liệ u dù ng 
để  chứ ng  minh các  chứng từ thuế trong 
vòng 5 năm  kể  từ  ngày cuố i cù ng củ a năm 
dương lịch mà  lẽ  ra phả i nộ p tờ  khai thuế , 
báo cáo dữ  liệu, thô ng báo, hoặ c nếu khô ng 
có  tờ  khai, báo cáo dữ  liệu, thô ng báo, hoặ c 
trong trườ ng hợ p khô ng có  cá c thủ  tụ c này 
thì  phả i  nộ p  thuế  (Điều  78,  khoản  3;  Điều 
202, khoản 1).

Đối với chứng từ kế toán: thờ i hạ n lưu trữ  
dữ  liệ u  là  8  năm  (Điều  168-169  Luậ t  Kế  
toán).

Quy chế  số  16/2018 (ngày 26 tháng 11) củ a 
Hiệp hộ i Luậ t sư Hungary liên quan đến việ c 
thự c hành nghề  luậ t sư liên 
quan theo  quy  định  về  thờ i 
hạ n lưu trữ  tà i liệu đượ c quy định trong Quy 
chế  có  tên “Về  cá ch thứ c lưu trữ  cá c tà i liệu 
liên quan đến việ c thự c hiện hoạ t độ ng luậ t 
sư”, Văn phò ng Luậ t sư sẽ  thự c hiện việ c lưu 
trữ  cá c
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nhằm đưa ra cá c yêu cầu pháp lý ,
thự c thi, và  
bảo vệ ), cũ ng như cơ sở  pháp lý  có  
liên  quan theo Điều  6  củ a  GDPR 
trong trườ ng hợ p này.

Văn  phòng  Luật  sư  và  luật  sư 

Nếu luậ t  sư xá c định có  sự  thay 
đổ i trong dữ  liệu,  dữ  liệu đã  thay 
đổ i phả i cù ng  vớ i 
việ c ghi rõ  thờ i điểm kiểm tra, sao 
cho  dữ  liệu  đã  đượ c  ghi  nhậ n 
trướ c đó  vẫn có  thể  đượ c tra cứ u 

, vớ i điều kiện là  cá c bên có  thể  thỏ a thuậ n 
thờ i hạ n lưu trữ  dà i hơn trong hợ p đồ ng ủ y 
thá c  luậ t  sư  ký  kế t  vớ i  khá ch  hàng;  trong 
trườ ng  hợ p  này,  thờ i  hạn  lưu  trữ

thờ i hạn sẽ  là  thờ i hạ n đượ c 
quy định trong hợ p đồ ng. Quy chế  MŰ K  có  

Mục đích của việc xử lý dữ 
liệu

Cơ sở pháp lý của việc xử lý dữ 
liệu, nguồn dữ liệu

Phạm vi dữ liệu được xử lý Thời gian lưu trữ dữ liệu
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liên quan đến tư pháp
: Điều 6 (1) e) củ a 

GDPR (việ c xử  lý  dữ  liệu vì lợ i ích 
cô ng cộ ng hoặ c để  
thự c hiện nhiệm vụ

). Phạm vi có  có  
thể  bao gồ m việc cô ng tá c

.

Các  quyết  định  liên  quan  đến 
việc xác định trách nhiệm hình 
sự các  quyết 
định và

về  việc  xử 
lý dữ liệu cá nhân liên quan đến 
các  hành  vi  phạm  tội:  Điều  10 
GDPR (luậ t củ a Liên minh Châu Â u 
hoặ c củ a cá c quố c gia thành  viên

(ví  dụ :  Luậ t 
Luậ t  sư,  Bộ  luậ t  Hình  sự  cũ ,  Bộ  
luậ t Hình sự  mớ i), ngoà i ra, theo
5. § (2) và  (7)  quy định pháp luậ t 
Hungary cho phép hoặ c quy định 
việ c xử  lý  dữ  liệu liên quan.

Cùng với thông báo về việc xử lý 
dữ liệu,
cũng như và
và
liên quan đến việc xử lý dữ liệu: 
GDPR
6. Khoản  c,  Điều  1  (áp  dụ ng  đố i 
vớ i Văn phò ng Luậ t sư) )

), Điều 13-14 củ a GDPR. Do đó ,

đượ c thự c hiện.

Bao gồ m đặ c biệ t:

Luậ t số  CXXX năm 2016  về  thủ  tụ c 
tố  tụ ng dân sự
năm 2016 số  CXXX (“Pp”).

Luậ t số  XIX năm 1998 về  thủ  tụ c 
hình  sự  (“Be.  cũ ”)  (từ  ngày  1 
tháng 7 năm 2018 là  Luậ t  số  XC 
năm  2017  về  thủ  tụ c  hình  sự  
(“Be. mớ i”)).

Luậ t  về  cô ng khai doanh nghiệp, 
thủ  tụ c  doanh nghiệp tạ i  tò a  án

và
về  việ c 

thanh lý  năm 2006
(“Ctv.”).

và  cá c tà i liệu khá c liên quan đến cá c văn bản 
này do ngườ i hành nghề  luậ t sư quản lý  phả i 
đượ c lưu giữ  trong vò ng năm năm kể  từ  khi 
quyế t  định  chuyển  giao  di  sản  có  hiệu  lự c 
pháp luậ t  đố i  vớ i  di  sản củ a  ngườ i  để  lạ i  di 
sản.
3.2. Trong trườ ng hợ p khô ng cần chứ ng thự c 
văn  bản,  cá c  tà i  liệu  kèm theo đơn đăng ký  
thành lậ p cô ng ty và  đơn đăng ký  thay đổ i do 
luậ t  sư  nộ p  phả i  đượ c  lưu  giữ  trong  vò ng 
mườ i năm kể  từ  ngày nộ p đơn.
3.3. Trong số  cá c tà i liệu đượ c tạ o ra hoặ c sử  
dụ ng trong thủ  tụ c  hình sự ,  tố  tụ ng, thủ  tụ c 
hành chính hoặ c cá c thủ  tụ c cô ng quyền khá c
a) quyế t  định hoặ c  lệ nh  đượ c  ban hành về  
nộ i dung vụ  việ c phả i đượ c lưu giữ  trong vò ng 
năm năm kể  từ  khi thủ  tụ c có  hiệu lự c pháp 
luậ t hoặ c kế t thú c vĩnh viễn,
b) cá c tà i  liệ u đượ c xử  lý  liên quan đến thủ  
tụ c mà  khô ng cò n đượ c lưu giữ  tạ i tò a án, cơ 
quan  hành  chính  hoặ c  cơ  quan  cô ng  quyền 
khá c  đang xử  lý  vụ  việ c,  phả i  đượ c  lưu giữ  
trong vò ng năm năm kể  từ  khi thủ  tụ c có  hiệu 
lự c pháp luậ t hoặ c kế t thú c vĩnh viễn,
c) Cá c tà i liệu khô ng thuộ c phạ m vi điều chỉnh 
củ a cá c điểm a) và  b) phả i đượ c lưu giữ  trong 
vò ng mộ t năm kể  từ  khi thủ  tụ c đượ c kế t thú c 
mộ t  cá ch  có  hiệu  lự c  pháp  luậ t  hoặ c  chính 
thứ c.
3.4.  Cá c  tà i  liệ u  đượ c  luậ t  sư  lưu  giữ  phả i 
đượ c lưu giữ  cho đến khi hợ p đồ ng lưu giữ  
chấm dứ t.
3.5.  Hợ p  đồ ng  ủ y  thá c  do  ngườ i  hành  nghề  
luậ t sư ký  kế t
a) phả i đượ c lưu giữ  cho đến khi cá c quyền 
lợ i phá t sinh từ  đó  hế t hiệu lự c,
b) hợ p đồ ng ký  quỹ  phả i đượ c lưu giữ  trong 
mườ i năm kể  từ  khi hợ p đồ ng đó  chấm dứ t.
3.6.  Hồ  sơ  do  ngườ i  hành  nghề  luậ t  sư  lậ p 
theo quy định củ a pháp luậ t phả i đượ c lưu giữ  
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cho đến khi hế t  thờ i hạn xử  lý  tấ t  cả  cá c dữ  
liệu
hế t hạ n.

Mục đích xử lý dữ liệu
Cơ sở pháp lý của việc xử lý dữ 

liệu, nguồn dữ liệu
Phạm vi dữ liệu được xử lý Thời hạn lưu trữ dữ liệu
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thô ng tin và để xá c 
nhậ n sự  đồ ng  ý  củ a ngườ i  liên 
quan.

Thực hiện nghĩa vụ pháp lý bổ 
sung theo Luật Luật sư:  Điều 6 
(1) c) củ a GDPR (thự c hiện nghĩa 
vụ  pháp lý  đố i vớ i Văn phò ng Luậ t 
sư), theo
theo Điều 28 (3), trên cơ sở  hợ p 
đồ ng ủ y thá c, luậ t sư có  quyền và  
nghĩa vụ  thự c hiện mọ i hoạ t độ ng 
liên quan đến việ c xử  lý  đú ng quy 
định vụ  việ c đượ c giao.

Ngoà i ra, theo Điều 32 (1)-(4) củ a 
Luậ t Luậ t sư, trướ c khi ký  kế t hợ p 
đồ ng  ủ y  thá c,  luậ t  sư  phả i  xá c 
minh  danh  tính  củ a  khá ch  hàng 
hoặ c  ngườ i  đạ i  diện  cho  khá ch 
hàng, việ c này có thô ng 
qua việ c kiểm tra cá c giấy tờ  tù y 
thân phù  hợ p.

Luậ t Luậ t sư cò n quy định cá c quy 
tắ c chi tiế t khá c liên quan đến việ c 
xá c  minh  danh  tính  khách  hàng

,  ví  dụ  như 
trướ c  khi  soạ n  thảo  hoặ c  chứ ng 
thự c cá c văn bản, cũ ng như trong 
thủ  tụ c đăng  ký  vào  sổ  đăng  ký  
cô ng chứ ng . Thự c  hiện 
nghĩa vụ  pháp lý  (Điều 44
   (2)   )

3.7. Cá c  tà i  liệu  khô ng  thuộ c  phạ m  vi  điều 
chỉnh củ a cá c điểm 3.1–3.6 – trừ  khi pháp luậ t 
hoặ c  thỏ a  thuậ n  ký  kế t  vớ i  khá ch hàng quy 
định thờ i hạ n lưu trữ  dà i hơn – phả i đượ c lưu 
trữ  trong  vò ng  mộ t  năm  kể  từ  ngày  đượ c 
ngườ i  hành  nghề  luậ t  sư  lậ p  ra  hoặ c  kể  từ  
ngày đượ c chuyển giao cho ngườ i hành nghề  
luậ t sư quản lý .
3.8. Ngườ i hành nghề  luậ t sư có  thể  lưu giữ  
tà i  liệ u ngay cả  sau khi hế t thờ i hạ n lưu giữ  
quy định trong pháp luậ t,  quy chế  này hoặ c 
thỏ a thuậ n ký  kế t vớ i khá ch hàng, nếu tà i liệ u 
đó  có  thể  đượ c sử  dụ ng làm bằng chứ ng trong 
quá  trình  thự c  thi  quyền  lợ i  liên  quan  đến 
quan hệ  pháp lý  làm cơ sở  cho việ c lưu giữ .
3.9. Ngườ i  hành nghề  luậ t  sư có  thể  giao tà i 
liệu thuộ c phạ m vi điều chỉnh củ a điểm 3.3 và  
điểm 3.7 cho ngườ i có  quyền quyế t định về  bí 
mậ t  nghề  luậ t  sư đượ c nêu trong tà i  liệ u đó  
trướ c khi hế t thờ i hạ n lưu trữ .”

Mục đích của việc xử lý dữ 
liệu

Cơ sở pháp lý của việc xử lý dữ 
liệu, nguồn dữ liệu

Phạm vi dữ liệu được xử lý Thời hạn lưu trữ dữ liệu
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Văn phò ng luậ t sư cho phép ký  tên 
vào văn bản hoặ c  cô ng nhậ n chữ  
ký  là  củ a  chính  mình,  ví  dụ  như 
thô ng  qua  việ c  đố i  chiếu trên 
mạ ng truyền thô ng điện tử (ký  
trướ c).

Xé t cá c nộ i dung trên, để  thự c hiện 
ủ y thá c nêu trên và  xá c định danh 
tính liên quan
liên quan đến việ c xác minh danh 
tính là  khô ng 
thể  thiếu,  nếu  khô ng  có  nhữ ng 
điều  nà y  thì  việ c  nhậ n  và  thự c 
hiện  ủ y  thá c,  cũ ng  như  việ c  xá c 
định danh tính củ a ngườ i ủ y thá c 
và  nhữ ng  ngườ i  hành  độ ng  thay 
mặ t họ không thự c 
hiện đượ c.

Nguồn dữ liệu:  khá ch hàng hoặ c 
ngườ i  đạ i  diện  cho  khá ch  hàng, 
tù y  theo  hoàn  cảnh  củ a  đơn đặ t 
hàng cụ  thể ,  cá c  hồ  sơ cô ng khai 
hoặ c  có  thể  truy cậ p bở i  luậ t  sư, 
đạ i diện pháp lý  (ví dụ : sổ  đăng ký  
doanh nghiệp, sổ  đăng 
ký  bấ t  độ ng  sản),  trong  trườ ng 
hợ p cụ  thể ,  cá c nộ i  dung khá c có  
thể  truy  cậ p  cô ng  khai  (ví  dụ : 
thô ng qua đính chính trên báo chí 
hoặ c việ c cô ng bố liên  quan  đến 
việ c trên  mộ t 
trang tin tứ c trự c tuyến).

Chia sẻ
và chia sẻ tài liệu và

Điều 6 (1) f) củ a GDPR,
Văn phò ng Luậ t sư và  lợ i ích củ a 
khá ch hàng.

Thô ng qua ứ ng dụ ng Tresorit,
khách hàng
(ngườ i ủ y thác)
đượ c

A thự c hiện thự c hiện bở i thờ i gian
.
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Mục đích của việc xử lý dữ 
liệu

Cơ sở pháp lý của việc xử lý dữ 
liệu, nguồn dữ liệu

Phạm vi dữ liệu được xử lý Thời gian lưu trữ dữ liệu

quản lý tài liệu thông qua ứng 
dụng OneDrive

A quyền :  chia 
sẻ  tà i liệu và  quản  lý  
tà i  liệ u  thô ng  qua  ứ ng  dụ ng 
OneDrive nhằm thự c hiện nhiệm vụ  
luậ t sư, cũ ng như để  thuậ n tiện hơn 
trong việ c xử  lý  vụ  việ c và

quản lý  tà i liệu điện tử
.

Nguồn dữ liệu: khá ch hàng hoặ c 
ngườ i đạ i diện cho khá ch hàng.

cung cấp cung cấp, 
cũ ng như cá c dữ  liệu chứ a
(ví dụ : hợ p đồ ng). (ví  dụ : 
hợ p đồ ng).

Việc về các cá 
nhân nhằm và thực thi các 
giới hạn của hoạt động luật sư

Điều 6 (1) c) củ a GDPR (việ c xử  lý  
dữ  liệ u là  nghĩa vụ  pháp lý  đố i vớ i 
Văn phò ng Luậ t sư vớ i tư cá ch là  
đơn vị xử  lý  dữ  liệu ). Xé t cá c nộ i 
dung trên, việ c quản lý  hồ  sơ đượ c 
đề  cậ p trong dò ng này  , 
nếu khô ng có  việ c xử  lý  dữ  liệu cá  
nhân, Văn phò ng Luậ t sư sẽ  khô ng 
thể  thự c  hiện  nghĩa  vụ  pháp  lý  
này.

Nghĩa vụ pháp lý: theo cá c khoản 
(2)-(4) Điều 33 củ a Luậ t Luậ t sư, 
luậ t sư phả i lậ p sổ  đăng ký  về  cá c 
cá  nhân, bao gồ m Điều 33 củ a Luậ t 
Luậ t sư
về  các  dữ  liệu đượ c  quy định tạ i 
khoản (2) các cá  
nhân trong  trườ ng 
hợ p (ví  dụ :  thô ng  tin 
nhậ n  dạ ng  cá  nhân,  địa  chỉ,  số  
chứ ng minh nhân dân   loạ i giấy 
tờ       và
số ,   v.v.),   trong khi   pháp nhân

Đố i vớ i cá  nhân, cá c dữ  liệu đượ c 
quy định tạ i Điều 33 (2) củ a Luậ t 
Luậ t sư (thô ng  tin 
nhậ n dạ ng cá  nhân, địa chỉ, quố c 
tịch,  tình  trạ ng  vô  quố c  tịch,  tị 
nạn, ngườ i  nhậ p 
cư, ngườ i định cư, hoặ c  cô ng dân 
EEA , để  xá c  định 
danh tính , loạ i và  số  
giấy tờ  nhậ n dạ ng đượ c sử  dụ ng, 
cá c  dữ  liệ u  đượ c  quy  định  tạ i 
Điều 32 (3) (dữ  liệ u củ a cá  nhân

vớ i vớ i  dữ  liệ u 
đã  đăng ký  và )  để  kiểm 
tra tính hợ p lệ  củ a các giấy tờ  do 
ngườ i  đó  xuấ t  trình,  mã  số  củ a 
cá c vụ  việ c mà  việ c xá c định danh 
tính củ a cá  nhân là  bắ t buộ c,
rử a tiền   và       khủ ng bố

Theo Điều 33 (7) củ a Luậ t Luậ t sư, luậ t sư sẽ  
xử  lý  cá c  dữ  liệ u  nà y  trong  thờ i  gian  quy 
định tạ i Điều 56 và  57 củ a Pmt. (trong vòng 
8  năm  kể  từ  khi  chấm  dứ t  quan  hệ  kinh 
doanh hoặ c hoàn thành ủ y thá c giao dịch).
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Mục đích xử lý dữ liệu
Cơ sở pháp lý của việc xử lý dữ 

liệu, nguồn dữ liệu
Phạm vi dữ liệu được xử lý Thời gian lưu trữ dữ liệu

trong trườ ng hợ p  ngườ i đạ i  diện
về  dữ  liệu 

nhậ n dạ ng cá  nhân.

Nguồn dữ liệu:  khá ch hàng hoặ c 
ngườ i đạ i diện cho khá ch hàng.

về  việ c phò ng ngừ a và  ngăn chặn 
việ c tà i trợ đượ c quy định 
trong luậ t .

Trong  trườ ng  hợ p  pháp  nhân, 
thô ng tin nhậ n dạ ng cá  nhân củ a 
ngườ i đạ i diện.

Quản lý hồ sơ và 
chuyển  đổi  tài  liệu  giấy  sang 
dạng tài liệu điện tử

Điều 6 (1) c) củ a GDPR (việ c xử  lý  
dữ  liệ u là  nghĩa vụ  pháp lý  đố i vớ i 
Văn  phò ng  Luậ t  sư  vớ i  tư  cá ch  là  
đơn vị xử  lý  dữ  liệu ). Xé t cá c nộ i 
dung trên,  việ c quản lý  hồ  sơ đượ c 
đề  cậ p trong dò ng này  và  chuyển 
đổ i cá c tà i liệu giấy sang dạ ng điện 
tử ,  việ c  xử  lý  cá c  dữ  liệu  cá  nhân 
liên  quan  là  khô ng  thể  thiếu;  nếu 
thiếu điều nà y,  Văn phò ng Luậ t  sư 
sẽ  khô ng  thể  thự c  hiện nghĩa  vụ  
pháp lý  này.

Nghĩa vụ pháp lý: theo Điều 53 (1) 
củ a Luậ t Luậ t sư, luậ t sư phả i lậ p sổ  
ghi chép về  cá c vụ  việ c đượ c xử  lý  
theo ủ y quyền. Điều này là  cần thiế t 
để  đảm bảo tính kiểm soá t việ c tuân 
thủ  cá c quy định liên quan đến hoạ t 
độ ng luậ t sư và  để  bảo vệ  quyền lợ i 
củ a khá ch hàng          trong 
trườ ng hợ p  quyền  hành nghề  luậ t 
sư bị chấm dứ t
.

Mã  số  vụ  việ c do luậ t sư lậ p, tên 
khá ch  hàng,  nộ i  dung  vụ  việ c, 
ngày ký  hợ p đồ ng ủ y quyền và  số  
sổ  đăng ký  củ a cá c thủ  tụ c tò a án 
liên quan đến vụ  việ c,  cũ ng như 
số  hồ  sơ củ a cá c thủ  tụ c khá c.

Theo Điều 53, Khoản 3 củ a Luậ t Luậ t sư, luậ t 
sư sẽ  lưu trữ  cá c dữ  liệ u nà y  trong vòng 5 
năm kể  từ  khi hợ p đồ ng ủ y quyền chấm dứ t, 
trong trườ ng  hợ p  chứ ng  thự c  văn  bản  thì 
trong vòng 10 năm kể  từ  ngày chứ ng thự c 
văn  bản,  và  trong trườ ng hợ p  vụ  việ c  liên 
quan  đến  việ c  đăng  ký  quyền  đố i  vớ i  bấ t 
độ ng sản

đăng ký  vào sổ  đăng ký  cô ng chứ ng, luậ t sư 
phả i lưu giữ  trong vòng 10 năm kể  từ  ngày 
đăng ký .

Trong trườ ng hợ p chuyển đổ i văn bản giấy 
sang dạ ng văn bản điện tử , luậ t sư sẽ  lưu giữ  
văn bản điện tử  trong 10 năm  kể  từ  ngày 
sao chép, trừ  khi cá c bên thỏ a thuậ n lưu giữ  
trong thờ i gian dà i hơn (Điều
Điều 46 (5)).

Luậ t  sư  sẽ  lưu  giữ  văn  bản  giấy  đã  đượ c 
chuyển đổ i sang dạ ng điện tử  và  có  chữ  ký  
xá c nhậ n củ a mình trong vòng 5 năm kể  từ  
ngày chuyển đổ i (trừ  khi cá c bên thỏ a thuậ n 
lưu giữ  trong thờ i gian dà i hơn) (Điều 46 (6) 
Luậ t Luậ t sư).
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Mục đích của việc xử lý dữ 
liệu

Cơ sở pháp lý của việc xử lý dữ 
liệu, nguồn dữ liệu

Phạm vi dữ liệu được xử lý Thời gian lưu trữ dữ liệu

Nguồn dữ liệu: khá ch hàng hoặ c 
ngườ i đạ i diện cho khá ch hàng.

Luật theo Luật Khiếu nạitheo
hoạt động bảo vệ người tố cáo

thực 
hiện hoạt động luật sư

Điều 6, Khoản 1, Điểm a củ a GDPR 
(sự  đồ ng ý  tự  nguyện củ a ngườ i liên 
quan).

Tuyên bố  đồ ng ý  có  thể  đượ c rú t 
lạ i  miễn  phí  bấ t  cứ  lú c  nào  mà  
khô ng cần hạ n chế  hay lý  do. Việ c 
rú t lạ i sự  đồ ng ý  khô ng ảnh hưở ng 
đến  tính hợ p pháp củ a việ c xử  lý  
dữ  liệ u dự a trên sự  đồ ng ý  trướ c 
khi rú t lạ i.

Nếu  khô ng  có  sự  đồ ng  ý ,  Văn 
phò ng  Luậ t  sư  khô ng  thể  thự c 
hiện  hoạ t  độ ng luậ t  sư  bảo  vệ  
ngườ i tố  cáo.

Nguồn dữ liệu: ngườ i tố  cáo.

Ngườ i ngườ i tố  cáo để  điều 
tra
cần thiế t (bao  gồ m 
cả  dữ  liệ u đặ c biệ t  và  dữ  liệ u cá  
nhân  về  tiền  án  tiền  sự ),  cũ ng 
như dữ  liệu liên  quan  đến 
việ c điều tra đơn tố  cáo.

Cho đến khi rú t lạ i sự  đồ ng ý , nhưng chậm nhấ t
a) nếu báo cáo khô ng có  cơ sở  hoặ c nếu 

khô ng cần thiế t phả i có  biện pháp tiếp 
theo,  trong vò ng 60 ngày sau khi kết 
thú c điều tra,

b) nếu có  biện pháp đượ c thự c hiện dự a 
trên cuộ c điều tra, thì  đến khi cá c thủ  
tụ c đượ c khở i xướ ng dự a trên báo cáo 
đượ c kế t thú c có  hiệu lự c pháp lý .
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Luật sư Văn phòng Văn 
phòng, các đại diện xử  lý các 
tranh  chấp pháp  lý,  các  tình 
huống tranh chấp

Phạ m vi nêu trên có  thể  bao gồ m 
việ c  Văn phò ng Luậ t  sư hoặ c  cá c 
đạ i diện củ a họ  bào chữ a trong cá c 
thủ  tụ c tố  tụ ng tạ i tò a án hoặ c cơ 
quan  hành  chính,  cũ ng  như  cá c 
thủ  tụ c đạ o đứ c hoặ c kỷ  luậ t, hoặ c 
việ c  Văn phò ng Luậ t  sư hoặ c  cá c 
đạ i  diện củ a họ  tham gia vào  cá c 
thủ  tụ c dân sự  có  tranh chấp hoặ c 
khô ng có  tranh chấp, hình 
sự hoặ c
thủ  tụ c xử  lý  vi phạ m hành chính, 
thủ  tụ c  hành  chính,  kỷ  luậ t,  đạo 
đứ c

Nếu  dữ  liệ u  cá  nhân  củ a  ngườ i 
liên quan đượ c Văn phò ng Luậ t sư 
xử  lý  liên  quan  đến  tranh  chấp 
pháp  lý  hoặ c  tình  huố ng  tranh 
chấp  (ví  dụ :  hành  độ ng  pháp  lý  
trong  trườ ng  hợ p  vi  phạ m  pháp 
luậ t  đố i  vớ i  mộ t  Văn phò ng Luậ t 
sư hoặ c đạ i diện, giao tiếp vớ i bên 
đố i lậ p), thì cơ sở  pháp lý  củ a việ c 
này là : Điều 6 (1) f) củ a GDPR
Điều  6  (1)  f),  đó  là  lợ i  ích  hợ p 
pháp củ a Văn phò ng Luậ t  sư. Lợ i 
ích hợ p pháp: Bảo vệ  quyền, danh 
tiếng hoặ c  lợ i ích  tà i sản  củ a Văn 
phò ng Luậ t sư và  cá c đạ i diện
.

Dữ  liệu  cá  nhân liên  quan  đến 
tranh chấp pháp lý ,  hoặ c  cá c 
tình huố ng tranh chấp, dữ  liệ u cá  
nhân  bị  ảnh  hưở ng,  cá c  pháp 
nhân hoặ c tổ  chứ c khá c có  liên hệ  
vớ i  Văn  phò ng  Luậ t  sư,  trong 
trườ ng  hợ p  nhữ ng  ngườ i  hành 
độ ng  thay mặ t  cho cá c  cá  nhân, 
dữ  liệ u  cần  thiế t  để  liên  lạ c  vớ i 
ngườ i liên hệ cần  thiế t 
để  liên lạ c (đặ c biệ t bao gồ m: tên, 
địa  chỉ,  địa  chỉ  email,  số  điện 
thoạ i  -  nếu  ngườ i  liên  quan  đã  
cung cấp,   chứ c vụ ,   tên
tổ  chứ c  hoặ c  cá  nhân  đượ c  đạ i 
diện),

tính từ  thờ i điểm phá t sinh tranh chấp dân 
sự  hoặ c  thiệ t  hạ i  có  thể  xảy  ra  (ví  dụ :  vi 
phạ m quyền nhân thân củ a Văn phò ng Luậ t 
sư hoặ c cá c đạ i diện) là  5 năm (Điều 6:22 Bộ  
luậ t Dân sự  (1) - trừ  khi Bộ  luậ t Dân sự  có  
quy định khá c, cá c yêu cầu bồ i thườ ng sẽ  hế t 
hiệu lự c sau 5 năm), nhưng tố i đa là  đến khi 
có  bản án có  hiệu lự c pháp luậ t trong thủ  tụ c 
tố  tụ ng liên quan hoặ c đến khi kế t thú c thủ  
tụ c thi hành án sau đó .

Trong cá c trườ ng hợ p khá c, cần nhấn mạ nh 
rằng cá c dữ  liệu cá  nhân liên quan sẽ  đượ c 
lưu giữ  cho đến khi thủ  tụ c  tư pháp,  hành 
chính, kỷ  luậ t, đạ o đứ c hoặ c
cá c thủ  tụ c tương tự  khá c,   hoặ c   tạ i   Văn 
phò ng Luậ t sư   ,

Mục đích của việc xử lý dữ 
liệu

Cơ sở pháp lý của việc xử lý dữ 
liệu, nguồn dữ liệu

Phạm vi dữ liệu được xử lý Thời gian lưu trữ dữ liệu

hoặ c việ c khở i xướ ng cá c thủ  tụ c 
tương tự  khá c và  việ c xử  lý  dữ  liệu 
cần thiế t để  tham gia vào cá c thủ  
tụ c đó

Nguồn  dữ  liệu:  chính  ngườ i  liên 
quan hoặ c cá  nhân hoặ c tổ  chứ c đạ i 
diện cho ngườ i đó .

cá c  dữ  liệ u  cá  nhân  khá c  liên 
quan đến tranh chấp pháp lý , tình 
huố ng tranh chấp,  cũ ng như cá c 
bướ c đã  thự c hiện liên quan đến 
nhữ ng vấn đề  trên.

Trong trườ ng hợ p ngườ i  đạ i  diện  thự c  thi 
yêu cầu, dữ  liệu có  thể  đượ c xử  lý  cho đến 
khi kế t thú c thủ  tụ c thi hành liên quan.
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Chuyển giao dữ liệu cho các văn 
phòng luật sư, luật sư cá nhân, 
luật  sư  cộng  đồng  châu  Âu  và 
các cố vấn khác hợp tác với Văn 
phòng  Luật  sư  trong  từng  vụ 
việc cụ thể.

Điều  6  (1)  f)  củ a  GDPR  (lợ i  ích 
hợ p pháp củ a Văn phò ng Luậ t sư 
và ,  trong trườ ng hợ p cụ  thể ,  củ a 
khá ch hàng).

Lợ i  ích  hợ p  pháp  củ a  Văn  phò ng 
Luậ t sư và  khá ch hàng (bao gồ m cá c 
trườ ng hợ p  khá ch hàng khô ng phả i 
là  ngườ i  liên  quan,  đặ c  biệ t  là : 
khá ch hàng là  pháp nhân và  cá c tổ  
chứ c  khá c,  hoặ c  liên  quan đến  dữ  
liệu  củ a  nhữ ng ngườ i  ngoà i  khá ch 
hàng) là  trong từ ng vụ  việc, các

cá c  văn  phò ng  luậ t  sư 
khá c chuyên về  lĩnh vự c đó , cá c luậ t 
sư cá  nhân, luậ t sư cộ ng đồ ng châu 
Â u hoặ c  cá c  cố  vấn khá c.  Về  danh 
tính và khi trong 
trườ ng hợ p
chuyên mô n –

các đặ c điểm – 
cá c đố i tá c hợ p đồ ng sẽ  đượ c thô ng 
báo và  Văn phò ng Luậ t  sư sẽ  xem 
xé t cá c yêu cầu  của cá c đố i tá c hợ p 
đồ ng trong phạ m vi có  thể
việ c lự a chọ n cá c cá  nhân nêu trên.

Các cá c hợ p đồ ng ,
cá c  dữ  liệ u  liên  quan  đến  mố i 
quan hệ  khá ch hàng, cũ ng như

và  đạ i  diện 
củ a khá ch hàng cần thiế t để  liên 
lạ c (bao gồ m đặ c biệ t: tên, địa chỉ 
email), cá c dữ  liệu và  tà i liệu khá c 
liên  quan  đến  ủ y  thá c  (ví  dụ :

tà i  liệ u hợ p 
đồ ng, cá c tình tiế t củ a sự  cố  bảo 
mậ t  dữ  liệu  liên  quan  đến  tấn 
cô ng hacker và  phạ m vi dữ  liệu bị 
ả nh hưở ng).

5 năm  kể  từ  ngày chấm dứ t  quan hệ  kinh 
doanh hoặ c kể  từ  ngày hoàn thành ủ y thá c 
giao dịch (Điều 6:22 (1) Bộ  luậ t Dân sự  – trừ  
khi  Bộ  luậ t  Dân  sự  có  quy  định  khá c,  cá c 
khoản nợ  sẽ  hết thờ i hiệu sau 5 năm)

Quy chế  số  16/2018 (ngày 26 tháng 11) củ a 
Hiệp hộ i Luậ t sư Hungary liên quan đến việ c 
hành nghề  luậ t sư liên quan trong 
thờ i hạ n lưu trữ  tà i liệ u đượ c quy định trong 
Quy chế  về  cá ch  thứ c  lưu trữ  tà i  liệu  liên 
quan đến hoạ t độ ng luậ t sư.

Vui lò ng xem chi tiế t về  việ c chuyển giao dữ  
liệu tạ i mụ c 6.

Mục đích xử lý dữ liệu
Cơ sở pháp lý của việc xử lý dữ 

liệu, nguồn dữ liệu
Phạm vi dữ liệu được xử lý Thời hạn lưu trữ dữ liệu

Nguồn dữ liệu: Văn phò ng Luậ t sư.
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Văn phòng luật sư lưu trữ về 
tiền ký quỹ

Điều 6 (1) c) củ a GDPR (việ c xử  lý  
dữ  liệ u  là  cần thiế t  để  thự c  hiện 
nghĩa  vụ  pháp  lý  đố i  vớ i  Văn 
phò ng  Luậ t  sư  vớ i  tư  cá ch  là  
ngườ i  xử  lý  dữ  liệ u).  Xé t  đến 
nhữ ng điều trên, việ c xử  lý  dữ  liệu 
cá  nhân là  khô ng thể  thiếu để  thự c 
hiện nghĩa vụ  quản lý  hồ  sơ đượ c 
nêu trong dò ng này, nếu 
khô ng có  việc này, Văn phò ng Luậ t 
sư sẽ  khô ng thể  thự c  hiện  nghĩa 
vụ  pháp lý  này.

Nghĩa  vụ  pháp  lý  nà y  đượ c  quy 
định trong Quy chế  về  quản lý  tiền 
ký  quỹ  củ a luậ t sư và và  
sổ  đăng ký  ký  quỹ  số  7/2018 (III. 
26.) quy định tạ i điểm 7.4.

Nguồn dữ liệu:  khá ch hàng hoặ c 
ngườ i gử i tiền ký  quỹ .

Sổ  đăng ký  ký  quỹ  bao gồ m cá c 
thô ng tin sau: đố i  tượ ng ký  quỹ , 
loạ i ký  quỹ , ngày ký  kế t , 
ngày chấm dứ t hợ p đồ ng ký  quỹ , 
tên và  trụ  sở  củ a tổ  chứ c lưu giữ  
trong  trườ ng  hợ p  ký  quỹ  đượ c 
đặ t tạ i tổ  chứ c lưu giữ , sự  kiện và  
thờ i điểm ký  quỹ  theo quyế t định 
củ a tò a án, cá c thô ng tin liên quan 
đến việ c thự c hiện ký  quỹ

,  trong trườ ng 
hợ p nhậ n tiền từ  bên thứ  ba vì lợ i 
ích củ a ngườ i ủ y thá c, thờ i điểm 
nhậ n, số  tiền nhậ n, căn cứ  pháp lý  
củ a  việ c  nhậ n,  cũ ng  như  thờ i 
điểm chuyển  giao  số  tiền  nhậ n 
đượ c cho ngườ i ủ y thá c.

Văn phò ng Luậ t  sư  sẽ  lưu giữ  sổ  đăng  k ý  ký  
quỹ
, Văn phò ng Luậ t sư sẽ  lưu giữ  sổ  đăng ký  ký  
quỹ  theo quy định củ a MÜ K đã  đề  cậ p.

Việc  xử lý  dữ liệu của các  đối 
tác hợp đồng khác (không phải 
khách  hàng)  và/hoặc  những 
người  tham  gia  vào  việc  thực 
hiện/kiểm  tra  việc  thực  hiện 
hợp đồng  nhằm mục đích thực 
hiện hợp đồng liên quan

Tự nhiên cá nhân
đối tác đối tác 
hợp đồng: Điều 6 (1) b) củ a GDPR 
(thự c hiện hợ p đồ ng đượ c ký  kế t 
trự c tiếp vớ i ngườ i liên quan, hoặ c 
thự c  hiện  cá c  bướ c theo yêu cầu 
củ a ngườ i liên quan trướ c khi ký  
kế t hợ p đồ ng).

Tên,  thô ng tin liên lạ c  (bao gồ m 
đặ c  biệ t:  địa  chỉ  email,  số  điện 
thoạ i)  củ a ngườ i  liên hệ  củ a cá c 
đố i  tá c  hợ p  đồ ng,  cũ ng  như 
nhữ ng  ngườ i  tham  gia  vào  việ c 
thự c  hiện  và  kiểm tra  việ c  thự c 
hiện,  cù ng vớ i  bấ t  kỳ  hoạ t  độ ng 
nào liên quan đến hợ p đồ ng
và

Thời  hạn  lưu  trữ  dữ  liệu: 5  năm  kể  từ  
ngày chấm dứ t quan hệ  hợ p đồ ng (Điều 6:22 
(1) Bộ  luậ t Dân sự  – trừ  khi Bộ  luậ t Dân sự  
có  quy định khá c, cá c khoản nợ  sẽ  hết hiệu 
lự c sau 5 năm).

Về  việc  thực  hiện  nghĩa  vụ  thuế:  năm 
dương lịch đó
5 năm kể  từ  ngày cuố i cù ng củ a năm mà

Mục đích của việc xử lý dữ 
liệu

Cơ sở pháp lý của việc xử lý dữ 
liệu, nguồn dữ liệu

Phạm vi dữ liệu được xử lý Thời gian lưu trữ dữ liệu
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Việ c xử  lý  dữ  liệu nà y đặ c biệ t áp 
dụ ng đố i vớ i việ c xử  lý  dữ  liệ u cá  
nhân củ a cá c đố i tá c hợ p đồ ng hỗ  
trợ  Văn phò ng Luậ t sư (ví dụ : cá c 
đố i tá c cung cấp dịch vụ  kế  toán, 
văn  phò ng  phẩm,  cá c  đố i  tá c  hỗ  
trợ  hoạ t độ ng củ a Văn phò ng Luậ t 
sư )  liên  hệ  
và  đạ i diện.

Điều  nà y  bao  gồ m  đặ c  biệ t  là  
ngườ i liên hệ và /hoặ c  tham 
gia vào việ c thự c hiện /

kiểm  tra  việ c 
thự c hiện .

Việ c chuyển giao dữ  liệu cá  nhân 
là  yêu  cầu  theo  hợ p  đồ ng;  nếu 
khô ng  có  dữ  liệu  cá  nhân,  Văn 
phò ng Luậ t sư khô ng thể  ký  kế t và  
thự c hiện hợ p đồ ng liên quan.

Đối với pháp nhân hoặc tổ chức 
khác đối tác hợp 
đồng: Điều
Điều  6  (1)  (f)  (lợ i  ích  hợ p  pháp 
củ a Văn phò ng Luậ t sư và  đố i tá c 
là  pháp nhân hoặ c tổ  chứ c khá c ký  
kế t hợ p đồ ng vớ i Văn phò ng Luậ t 
sư).

Lợ i  ích  hợ p  pháp:  thự c  hiện  cá c 
nghĩa  vụ  hợ p  đồ ng,  thự c  thi  cá c 
quyền và
.

Cần nhấn mạnh rằng, rằng
việ c  cung  cấp  dữ  

liệu cá  nhân là  cần thiế t
để  soạ n  thảo  và  

thự c hiện hợ p đồ ng, mà  nếu thiếu 
nhữ ng thô ng tin này thì hợ p đồ ng 
đó  khô ng thể  đượ c  soạ n  thảo  và  
thự c  hiện  (bao  gồ m  đặ c  biệ t  là  
thô ng tin liên lạ c củ a cá c  bên liên 
quan đến hợ p đồ ng, và

).  Ngoà i  ra, 
cần  nhấn  mạ nh  rằng  Văn  phò ng 
Luậ t  sư  sẽ  xem xét  đố i  tá c  tiềm 
năng đó  trong trườ ng hợ p cụ  thể  
nếu thiếu  thô ng tin liên lạ c trướ c 
đâ y (ví  dụ :  nếu 
đố i tá c đó  thô ng báo rõ  ràng trên 
trang web củ a  mình rằng họ  sẵn 
sàng hợ p tá c, hoặ c điều này đượ c 
suy  ra  từ  cá c  hoàn  cảnh  khá c, 
chẳng hạ n như mộ t tổ  chứ c quố c 
tế     làm  việ c  vớ i  nhiều  văn 
phò ng luậ t sư,    , tổ  chứ c này
liên tụ c tìm kiếm hoặ c thu hú t các

phương thứ c (ví  dụ :
từ  ngườ i 

liên hệ  hoặ c  bấ t  kỳ  cá  nhân nào 
hành độ ng thay mặ t đố i tá c).

Dữ  liệu  cá  nhân  đượ c  cung  cấp 
cho  Văn  phò ng  Luậ t  sư  bở i  đố i 
tá c  hợ p  đồ ng  hoặ c  chính  cá c  cá  
nhân liên quan.

đã  phả i  nộ p  tờ  khai thuế ,  báo cáo dữ  liệu, 
thô ng báo, hoặ c trong trườ ng hợ p khô ng có  
tờ  khai, báo cáo dữ  liệu, thô ng báo, thì phả i 
nộ p thuế  (Điều 78 § (3), Điều 202 § (1)).

Đối với chứng từ kế toán:

thờ i hạ n lưu trữ  dữ  liệ u là  8 năm (Điều 168-
169 Luậ t Kế  toán).

Mục đích của việc xử lý dữ 
liệu

Cơ sở pháp lý cho việc xử lý dữ 
liệu, nguồn dữ liệu

Phạm vi dữ liệu được xử lý Thời gian lưu trữ dữ liệu
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đố i tá c).

Nguồn dữ liệu: đố i tá c hợ p đồ ng, 
hoặ c tù y theo điều kiện cụ  thể  củ a 
hợ p  đồ ng,  thô ng  qua  cá c  kênh 
cô ng khai hoặ c thô ng qua luậ t sư, 
đạ i diện pháp lý cung cấp (ví  dụ : 
sổ  đăng  ký  doanh  nghiệp),  trang 
web củ a  đố i  tá c  hợ p đồ ng có  thể  
truy  cậ p  đượ c  vì  mụ c  đích  kinh 
doanh  hoặ c  chuyên  mô n  (ví  dụ : 
trang web kinh doanh, nơi (ví 
dụ :  sổ  đăng  ký  doanh  nghiệp), 
trang web củ a đố i tá c hợ p đồ ng cụ  
thể  có  thể  truy cậ p  đượ c  vì  mụ c 
đích kinh doanh hoặ c chuyên mô n 
(ví dụ : trang web kinh doanh, nơi 
cũ ng ghi rõ  chứ c danh kinh doanh 
hoặ c chuyên mô n củ a đạ i diện tổ  
chứ c  đó  (ví  dụ :  giám  đố c  điều 
hành)).
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Các ấn phẩm và hoạt 
động diễn thuyết, tham 
vấn  liên  quan  đến  hợp  tác 
chuyên môn, các sự kiện do Văn 
phòng Luật sư tổ chức  
hoặc tham gia , 
tham  gia  các  buổi  phỏng  vấn 
chuyên môn

và đảm bảo sự tham gia

Điều này đặ c biệ t bao gồ m việ c xử  
lý  dữ  liệu cần  thiế t  cho cá c  hoạ t 
độ ng xuấ t bản và  thuyế t trình củ a 
Văn phò ng Luậ t sư (ví  dụ : 
cá c nhà  tổ  chứ c sự  kiện, liên 
hệ  vớ i cá c nhà  xuấ t bản ), 
cũ ng như việ c Văn phò ng Luậ t sư
         hoặ c

Tự nhiên cá nhân
đối với đối  với 
các  đối  tác:  Điều  6  (1)  b)  củ a 
GDPR (thự c hiện  hợ p đồ ng đượ c 
ký  kế t  trự c  tiếp  vớ i  ngườ i  liên 
quan,  hoặ c  thự c  hiện  cá c  bướ c 
theo yêu cầu củ a ngườ i liên quan 
trướ c khi ký  kế t hợ p đồ ng).

, việ c cung cấp dữ  liệ u cá  nhân là  
cần  thiế t  để  soạ n  thảo  và  thự c 
hiện hợ p đồ ng liên quan, mà  nếu 
khô ng có  dữ  liệu nà y thì hợ p đồ ng 
đó  khô ng thể  đượ c  soạ n  thảo  và  
thự c hiện (bao gồ m đặ c biệ t  việ c 
xử  lý  dữ  liệ u liên lạ c củ a cá c bên 
liên hệ  theo hợ p đồ ng – ví dụ  như 
địa chỉ email).

    ,    hoặc

Tên  và  thô ng  tin  liên  lạ c  củ a 
nhữ ng ngườ i  có  liên  hệ  vớ i  Văn 
phò ng Luậ t  sư trong khuô n  khổ  
cá c  hoạ t  độ ng  xuấ t  bản,  thuyế t 
trình  và  chuyên  mô n,  cũ ng  như 
củ a nhữ ng ngườ i đạ i diện cho họ  
(bao gồ m đặ c biệ t: địa chỉ email), 
cũ ng như cá c dữ  liệ u khá c đượ c 
yêu  cầu  để  thố ng  nhấ t  về  bà i 
giảng  và  xuấ t  bản  hoặ c  do  mố i 
quan hệ  chuyên mô n liên quan (ví 
dụ :  cá c  quan  điểm  chuyên  mô n 
liên quan đến việ c phá t triển chủ  
đề  cụ  thể  và  cá c  vấn  đề  chuyên 
mô n khá c).

Liên quan đến việ c  tham gia cá c 
sự  kiện,  bà i  thuyế t  trình,  phỏ ng 
vấn  chuyên  mô n  do  Văn  phò ng 
Luậ t  sư  tổ  chứ c  hoặ c  tham  gia, 
tên củ a nhữ ng ngườ i đăng ký , địa 
chỉ email   ,   trong trườ ng hợ p 
cụ  thể
và  vị trí cũ ng như tổ  chứ c mà  họ  đạ i 
diện

liên  quan  đến  các  hoạt  động xuất  bản, 
thuyết trình và chuyên môn :  5  năm  kể  
từ  ngày chấm dứ t quan hệ  hợ p đồ ng (Điều 
6:22 Bộ  luậ t Dân sự
(1)  –  trừ  khi  Bộ  luậ t  Dân  sự  có  quy  định 
khá c,  cá c  khoản  nợ  sẽ  hế t  hiệu  lự c  sau  5 
năm). Trong trườ ng hợ p khô ng có  hợ p đồ ng, 
thờ i hạ n lưu trữ  dữ  liệ u kéo dà i đến khi xuấ t 
bản, trình bày hoặ c trong thờ i gian cần thiế t 
cho mố i quan hệ  chuyên mô n, nhưng khô ng 
quá  1 năm kể  từ  lần liên lạ c cuố i cù ng.

Trong trườ ng hợ p việ c lưu trữ  dữ  liệ u phụ c 
vụ  mụ c đích thuế  hoặ c kế  toán , thì cá c 
thờ i hạ n lưu trữ  dữ  liệ u sau đây sẽ  đượ c áp 
dụ ng:

Về việc thực hiện nghĩa vụ thuế: 5 năm kể  
từ  ngày cuố i cù ng củ a năm dương lịch mà
khai thuế , báo cáo dữ  liệu, thô ng báo

Mục đích xử lý dữ liệu
Cơ sở pháp lý của việc xử lý dữ 

liệu, nguồn dữ liệu
Phạm vi dữ liệu được xử lý Thời gian lưu trữ dữ liệu
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vớ i  sự  tham  gia

tham gia cá c sự  kiện, buổ i thuyế t 
trình,  phỏ ng  vấn  chuyên  mô n, 
cũ ng  như  việ c  xử  lý  dữ  liệu cần 
thiế t cho cá c hoạ t độ ng này

tổ chức đối với
: Điều
Điều  6  (1)  (f)  (lợ i  ích  hợ p  pháp 
củ a  Văn  phò ng  Luậ t  sư  và  pháp 
nhân  hoặ c  tổ  chứ c  khá c  có  hợ p 
đồ ng  hoặ c  có  liên  hệ  vớ i  Văn 
phò ng Luậ t sư). Lợ i ích hợ p pháp: 
tăng  cườ ng  hoạ t  độ ng  xuấ t  bản, 
thuyế t  trình  và  chuyên  mô n  củ a 
Văn phò ng Luậ t sư và  cá c luậ t sư, 
tăng cườ ng và  nâng cao  uy tín về  
chuyên  mô n  và  kinh  doanh  củ a 
Văn phò ng Luậ t sư, cá c luậ t sư và  
giám  đố c  văn  phò ng

và  uy tín củ a Văn phò ng Luậ t sư và  
cá c  luậ t  sư,  ngườ i  quản  lý  văn 
phò ng, cũ ng như tăng cườ ng mố i 
quan hệ  chuyên mô n và/hoặ c kinh 
doanh giữ a Văn phò ng Luậ t sư và  
cá c bên ký  kế t hợ p đồ ng hoặ c có  
liên hệ  vớ i họ .

Trong cá c trườ ng hợ p khá c: Điều 6
(1) (f) (lợ i ích hợ p pháp củ a Văn 
phò ng Luậ t sư và  pháp nhân hoặ c 
tổ  chứ c khá c ký  hợ p đồ ng vớ i họ ). 
Lợ i ích hợ p pháp: tăng cườ ng hoạ t 
độ ng  xuấ t  bản,  thuyế t  trình  và  
chuyên mô n , tăng cườ ng  mố i 
quan  hệ  chuyên  mô n  và  kinh 
doanh cũ ng như sự  cô ng nhậ n

và  uy tín củ a Văn 
phò ng Luậ t sư và  ngườ i đứ ng đầu 
văn phò ng.

Cá nhân
liên quan đến việc tham gia các 
sự kiện,  bài  thuyết trình,  phỏng 

tổ  chứ c,  cũ ng  như  cá c  dữ  liệu 
khá c có  liên quan đến sự  kiện, bà i 
thuyế t  trình,  cuộ c  phỏ ng  vấn 
chuyên mô n cụ  thể  đó  (bao gồ m 
đặ c biệ t: cá c chủ  đề  thuyế t trình 
mà  cá c  bên  liên  quan  cho  là  có  
liên quan, việ c trao đổ i cá c vấn đề  
chuyên mô n).

đã  phả i  thự c  hiện,  hoặ c  trong trườ ng  hợ p 
khô ng nộ p tờ  khai, khô ng khai báo dữ  liệu, 
khô ng thô ng báo thì phả i nộ p thuế  (Điều 78, 
khoản 3; Điều 202, khoản 1).

Đối với chứng từ kế toán: thờ i hạ n lưu trữ  
dữ  liệ u  là  8  năm  (Điều  168-169  Luậ t  Kế  
toán).

Việc thỏa thuận liên quan đến việc tham 
gia các sự kiện, buổi thuyết trình, phỏng 
vấn chuyên môn do Văn phòng Luật sư tổ 
chức hoặc tham gia, cũng như việc đảm 
bảo  sự  tham  gia:  cho  đến  khi  rú t  lạ i  sự  
đồ ng  ý ,  trong  trườ ng  hợ p  là  đạ i  diện  củ a 
pháp nhân hoặ c tổ  chứ c khá c thì cho đến khi 
thự c hiện quyền phản đố i, nếu khô ng có  thì 
đến  hế t  ngày  diễn  ra  sự  kiện,  buổ i  thuyế t 
trình, phỏ ng vấn chuyên mô n đó .
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vấn chuyên môn: Điều 6, Khoản
(1)  a)  (sự  đồ ng  ý  tự  nguyện  củ a 
ngườ i liên quan).

Mục đích của việc xử lý dữ 
liệu

Cơ sở pháp lý của việc xử lý dữ 
liệu, nguồn dữ liệu

Phạm vi dữ liệu được xử lý Thời gian lưu trữ dữ liệu

Tuyên bố  đồ ng ý  có  thể  đượ c rú t 
lạ i  bấ t  cứ  lú c  nào  mà  khô ng cần 
giớ i hạ n hay lý  do, miễn phí. Việ c 
rú t lạ i sự  đồ ng ý  khô ng ảnh hưở ng 
đến  tính hợ p pháp củ a việ c xử  lý  
dữ  liệ u dự a trên sự  đồ ng ý  trướ c 
khi rú t lạ i.

Nếu  khô ng  có  sự  đồ ng  ý ,  Văn 
phò ng Luậ t sư khô ng thể  đảm bảo 
việ c  tham  gia vào  sự  kiện,  buổ i 
thuyế t trình hoặ c cuộ c phỏ ng vấn 
chuyên mô n cụ  thể  đó .

Về  việc  các  đại  diện  của  pháp 
nhân hoặc tổ chức khác

liên quan đến  việ c 
tham  gia  các  sự  kiện,  buổi 
thuyết  trình,  cuộc  phỏng  vấn 
chuyên môn:  Điều  6  (1)  (f)  củ a 
GDPR (lợ i  ích hợ p  pháp  củ a  Văn 
phò ng Luậ t sư và  pháp nhân hoặ c 
tổ  chứ c khá c có  liên quan đến sự  
kiện,  buổ i  thuyế t  trình,  cuộ c 
phỏ ng vấn chuyên mô n cụ  thể  đó ). 
Lợ i ích hợ p pháp: tăng cườ ng mố i 
quan  hệ  chuyên  mô n  và  kinh 
doanh và  uy 
tín củ a Văn phò ng Luậ t sư và  pháp 
nhân  hoặ c  tổ  chứ c  khá c  có  liên 
quan và/hoặ c mố i 
quan  hệ  kinh  doanh  giữ a  Văn 
phò ng Luậ t sư và  pháp nhân hoặ c 
tổ  chứ c khá c có  liên quan.



26

Nguồn dữ liệu:  cá c diễn giả  trên 
cá c ấn phẩm và     ,    và     liên 
quan đến hoạ t độ ng chuyên mô n
liên quan đến hoạ t độ ng chuyên mô n

Mục đích xử lý dữ liệu
Cơ sở pháp lý của việc xử lý dữ 

liệu, nguồn dữ liệu
Phạm vi dữ liệu được xử lý Thời gian lưu trữ dữ liệu

Cá  nhân hoặ c tổ  chứ c liên hệ  hoặ c 
duy  trì  liên  lạ c  vớ i  văn  phò ng, 
cũ ng  như  việ c  tham  gia  cá c  sự  
kiện, buổ i thuyế t trình, phỏ ng vấn 
chuyên mô n tạ i   liên quan đến
ngườ i tham gia hoặ c nhữ ng ngườ i 
đăng ký  tham gia.
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Yêu cầu tiếp thị và thư mời tham 
dự  sự  kiện,  Văn  phòng  Luật  sư

Văn  phòng
và các dịch vụ của 

Văn phòng,
các hoạt động của  Văn 
phòng Luật sư

Đặ c biệ t, cá c báo cáo đượ c gử i liên 
quan  đến  nhữ ng  thay  đổ i  trong 
luậ t  pháp  hoặ c  thự c  tiễn  củ a  cơ 
quan  chứ c  năng,  cá c  tà i  liệu  thu 
hú t  sự  chú  ý ,  giớ i  thiệu  dịch  vụ , 
cá c đề  xuấ t, Văn phò ng cũ ng 
như các tà i liệu  liên quan đến sự  
xuấ t  hiện  trên báo  chí,  truyền 
thô ng,  hoặ c  cá c  hoạ t  độ ng  kinh 
doanh, chuyên mô n .  Đố i 
vớ i  khá ch  hàng  hiện  tạ i  hoặ c 
trướ c  đây,  qua  cá c  kênh  liên  lạ c 
khá c  đã  sử  dụ ng  vớ i  họ ,  hoặ c 
trong trườ ng hợ p ngườ i  nhậ n  có  
thể  dự  kiến  sẽ  nhậ n  đượ c  thô ng 
tin qua kênh liên lạ c đó , có  thể  sử  
dụ ng  cá c kênh liên lạ c khá c ngoà i 
hoặ c bên cạ nh email (ví 
dụ : điện thoạ i, SMS, trên cá c trang 
mạ ng xã  hộ i, ví dụ  như LinkedIn   
thô ng qua   gử i
).

Cần  nhấn  mạ nh  rằng  đố i  vớ i 
nhữ ng  ngườ i  có  quan  hệ  khá ch 
hàng vớ i Văn phò ng Luậ t sư (bao 
gồ m  cá c  khá ch  hàng  là  cá  nhân 
đang tiến hành hoạ t độ ng chuyên 
mô n, kinh tế  có  quan hệ  hợ p đồ ng 
ủ y thá c hiện hành vớ i Văn phò ng 
Luậ t sư, hoặ c đạ i diện, ngườ i liên 
hệ ), cũ ng như khá ch hàng cũ  hoặ c 
tiềm  năng,  hoặ c  đạ i  diện,  ngườ i 
liên hệ  củ a họ , , Văn phò ng Luậ t sư 
có  quyền dự a trên lợ i ích kinh tế , 
chuyên mô n hợ p pháp (Điều 6 (1) 
f))  để  gử i  cá c  thô ng  tin  tiếp  thị 
hoặ c lờ i mờ i tham dự  sự  kiện, tin 
tứ c chuyên mô n, thô ng tin cho cá c 
khá ch  hàng  liên  quan  (hiện  tạ i, 
trướ c đây, tiềm năng) có  khả  năng

liên quan đến cá c 
yêu cầu hoặ c đề  nghị mà  họ  có  thể  
quan tâm.  Dự a trên lợ i ích kinh tế  
và  chuyên  mô n  hợ p  pháp  nêu 
trên, Văn phò ng Luậ t sư có  quyền 
tiếp cậ n cả  khá ch hàng mớ i, khá ch 
hàng  tiềm  năng,  nhữ ng  ngườ i 
quan tâm (cá c cá  nhân , các
tổ  chứ c, kinh tế  và  chuyên mô n

Khá ch  hàng  (hiện  tạ i,  tiềm  năng 
hoặ c  trướ c  đây),  cũ ng  như  khách 
hàng là  pháp  nhân  hoặ c  tổ  chứ c 
khá c trong trườ ng hợ p đạ i 
diện, ngườ i liên hệ  và  cá c

(bao gồ m đặ c  biệ t:  địa 
chỉ  email),  việ c  ủ y  thá c  hoặ c  ủ y 
thá c  trướ c  đây,  thự c  tế  cá c  cuộ c 
đàm phán trướ c  khi  ký  hợ p đồ ng 
(nếu có  liên quan), nộ i dung củ a ủ y 
thá c  (có  thể )  hoặ c  ủ y  thá c  trướ c 
đâ y. Ví dụ : đố i vớ i khá ch hàng đặ t 
hàng dịch vụ  củ a cán bộ  bảo vệ  dữ  
liệu, tư vấn bảo vệ  dữ  liệu, hoặ c cá c 
doanh nghiệp, tổ  chứ c có  thể  quan 
tâm đến dịch vụ  củ a cán bộ  bảo vệ  
dữ  liệ u hoặ c  tư vấn bảo vệ  dữ  liệu

,
cá c thay đổ i ,  cá c  vụ  
việ c quan trọ ng củ a cơ quan quản 
lý  bảo vệ  dữ  liệ u hoặ c tò a án, hoặ c 
gử i cá c yêu cầu tiếp thị về  cá c dịch 
vụ  có  thể  hữ u ích .

Thời gian lưu trữ dữ liệu: nếu ngườ i liên 
quan rú t lạ i sự  đồ ng ý  củ a mình, thì dữ  liệu 
cá  nhân  phả i  đượ c  xó a  (trong trườ ng hợ p 
ngườ i nhậ n là  cá  nhân đã  đồ ng ý ). Nếu việ c 
xử  lý  dữ  liệ u dự a trên lợ i ích hợ p pháp (đặ c 
biệ t  là :  cá c  doanh nghiệp,  tổ  chứ c  là  pháp 
nhân,  hoặ c  cá c  cá  nhân  hành  độ ng  trong 
khuô n khổ  hoạ t  độ ng kinh tế  hoặ c  chuyên 
mô n củ a họ ), thì việ c xử  lý  dữ  liệu có  thể  tiếp 
tụ c trong thờ i gian lợ i ích hợ p pháp cò n tồ n 
tạ i  cho  đến  khi  ngườ i  liên  quan phản  đố i. 
Văn phò ng Luậ t sư sẽ  khô ng gử i thư tiếp thị 
đến nhữ ng ngườ i nhậ n đã  phản đố i việ c này 
(bao gồ m cả  trườ ng hợ p Văn phò ng Luậ t sư 
đã  tự  thô ng báo trong email rằng sẽ  khô ng 
gử i thư tiếp thị  nếu khô ng có  sự  quan tâm 
thêm, và  khô ng nhậ n đượ c thư yêu cầu nào 
như vậ y).

Mục đích của việc xử lý dữ 
liệu

Cơ sở pháp lý của việc xử lý dữ 
liệu, nguồn dữ liệu

Phạm vi dữ liệu được xử lý Thời hạn lưu trữ dữ liệu

Nhữ ng nộ i  dung đượ c  nêu  trong 
dò ng  này  cũ ng  áp  dụ ng  trong 
trườ ng  hợ p  tấ t  cả  hoặ c  chỉ  mộ t 
Văn  phò ng  Luậ t  sư  gử i  yêu  cầu, 
thư mờ i (ví dụ : mộ t

ngườ i  nhậ n tiềm 
năng), hoặ c trong trườ ng hợ p giao 

cá c  doanh  nghiệp  cá  nhân  hoạ t 
độ ng  trong lĩnh vự c  này),  nhữ ng 
ngườ i đạ i diện cho họ , ngườ i 
liên hệ , đạ i diện củ a họ

(ví  dụ :  đề  xuấ t,
giớ i thiệu dịch 

vụ ), tà i liệu chuyên mô n, thư mờ i, 
về  Văn phò ng Luậ t sư và  cá c dịch 
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tiếp hiện tạ i, trướ c đây ,  ngay  cả  
khi chỉ có  mộ t Văn phò ng Luậ t sư 
đang  hoặ c  đã  từ ng  có  hợ p  đồ ng 
vớ i  ngườ i  nhậ n,  hoặ c  đã  có  giao 
tiếp trướ c đó .

vụ ,
hoạ t độ ng củ a họ ,  ngay  cả  
trong  trườ ng  hợ p  chưa  từ ng  có  
mố i  quan hệ  trướ c  đó  vớ i  ngườ i 
nhậ n  cụ  thể  hoặ c  chưa  từ ng  có  
giao  tiếp  trướ c  đó ,  nhưng  nộ i 
dung liên quan có  thể  tiềm ẩn sự  

Mục đích của việc xử lý dữ 
liệu

Cơ sở pháp lý của việc xử lý dữ 
liệu, nguồn dữ liệu

Phạm vi dữ liệu được xử lý Thời gian lưu trữ dữ liệu
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Tuyên bố  đồ ng ý  có  thể  đượ c rú t 
lạ i  miễn  phí  bấ t  cứ  lú c  nào  mà  
khô ng cần hạ n chế  hay lý  do. Việ c 
rú t lạ i sự  đồ ng ý  khô ng ảnh hưở ng 
đến  tính hợ p pháp củ a việ c xử  lý  
dữ  liệ u dự a trên sự  đồ ng ý  trướ c 
khi rú t lạ i.

Nếu  khô ng  có  sự  đồ ng  ý ,  Văn 
phò ng Luậ t  sư khô ng thể  gử i  cá c 
thô ng tin tiếp thị và  thư mờ i tham 
dự  sự  kiện  đến cá c  cá  nhân (trừ  
trườ ng  hợ p gử i  thô ng  tin  đến 
ngườ i  liên  hệ  củ a  pháp  nhân  và  
cá c  tổ  chứ c  khá c  như  đã  nêu  ở  
trên).

Nguồn dữ liệu:  khá ch hàng hoặ c 
khá ch  hàng  tiềm năng  (bao  gồ m 
cả  cá c  cô ng  ty,  tổ  chứ c  mà  Văn 
phò ng Luậ t  sư chưa từ ng có  mố i 
quan  hệ  trướ c  đâ y,  nhưng  trong 
mộ t số  trườ ng hợ p, họ  có  thể  quan 
tâm  đến  cá c  dịch  vụ  củ a  Văn 
phò ng Luậ t  sư hoặ c  thô ng tin do 
Văn  phò ng  Luậ t  sư  gử i),  hoặ c 
khá ch hàng cũ  mà  Văn phò ng Luậ t 
sư đã  từ ng cung cấp dịch vụ .

Khô ng  có  
mố i quan hệ  khách hàng trướ c đây

có  thể  
đượ c coi là  nguồ n có  thể

sổ  đăng ký  doanh 
nghiệp  hoặ c  cá c  thô ng  tin  cô ng 
khai khá c    hoặ c    vì  lợ i  ích 
cô ng cộ ng
cô ng khai   thô ng tin   ghi lạ i

Mục đích của việc xử lý dữ 
liệu

Cơ sở pháp lý của việc xử lý dữ 
liệu, nguồn dữ liệu

Phạm vi dữ liệu được xử lý Thời gian lưu trữ dữ liệu
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hồ  sơ (ví dụ : Cụ c và và  Tự  do 
Thô ng tin ), doanh nghiệp,

cá c tổ  chứ c
.

Các các (xem  chi 
tiết tại mục 7)

Điều 6 (1) c) củ a GDPR (việ c xử  lý  
dữ  liệ u  là  cần thiế t  để  thự c  hiện 
nghĩa  vụ  pháp  lý  đố i  vớ i  Văn 
phò ng  Luậ t  sư  vớ i  tư  cá ch  là  
ngườ i xử  lý  dữ  liệ u ). Do đó , việ c 
xử  lý  dữ  liệ u cá  nhân là  khô ng thể  
thiếu  trong  việ c  hỗ  trợ  thự c  thi 
cá c  quyền  củ a  ngườ i  liên  quan; 
nếu khô ng có  việ c nà y, Văn phò ng 
Luậ t  sư  sẽ  khô ng  thể  thự c  hiện 
nghĩa vụ  pháp lý  này.

Nghĩa vụ pháp lý: Điều 15 củ a GDPR
đảm bảo việ c thự c hiện cá c quyền 
củ a  ngườ i  đượ c  bảo  vệ  dữ  liệu 
đượ c  quy định tạ i  Điều  22,  cũ ng 
như và và  ghi  chép 
cá c bướ c khá c liên quan đến yêu 
cầu.

Dữ  liệu cá  nhân liên quan đến cá c 
yêu cầu về  bảo vệ  dữ  liệ u gử i đến 
Văn phò ng Luậ t sư: cá c cá  nhân / 
pháp nhân hoặ c các  tổ  
chứ c khác trong  trườ ng 
hợ p trong  trườ ng 
hợ p cần  thiế t 
để  liên  lạ c  (đặ c  biệ t  là :  tên,  địa 
chỉ,  địa  chỉ  email),  nộ i  dung yêu 
cầu,  cũ ng như cá c  bướ c đã  thự c 
hiện liên quan đến yêu cầu và  cá c 
tà i liệu đượ c lậ p .

Thời hạn lưu trữ dữ liệu: trừ  khi có  hướ ng 
dẫn  khá c  từ  cơ  quan bảo  vệ  dữ  liệu,  là  5 
năm  kể  từ  ngày nhậ n yêu cầu, xé t đến việ c 
trong khoảng thờ i gian này có  thể  thự c tế  dự  
kiến việ c thự c thi cá c yêu cầu bảo vệ  dữ  liệu 
trướ c  cơ quan bảo  vệ  dữ  liệu  hoặ c  tò a  án 
(Điều 6:22 Bộ  luậ t Dân sự  (1) – trừ  khi Bộ  
luậ t Dân sự  có  quy định khá c, cá c yêu cầu sẽ  
hế t hiệu lự c sau 5 năm).

Các các đối với việc 
xử lý dữ liệu cũng  như 
các tuyên bố và việcvà 
các  thủ  tục  liên  quan  đến việc 
thực hiện quyền phản đối

lưu trữ

Điều 6 (1) c) củ a GDPR (việ c xử  lý  
dữ  liệ u  là  cần thiế t  để  thự c  hiện 
nghĩa  vụ  pháp  lý  đố i  vớ i  Văn 
phò ng Luậ t sư vớ i tư cá ch là  đơn 
vị xử  lý  dữ  liệu ). Do đó ,  việ c 
lưu trữ  cá c tuyên bố  đồ ng ý

cũ ng  như
cũ ng  như
và và

  cũ ng như quyền phản đố i   việ c 
xử  lý  dữ  liệ u cá  nhân

Nếu việ c xử  lý  dữ  liệu nào đó  củ a 
Văn  phò ng  Luậ t  sư  dự a  trên  sự  
đồ ng ý  củ a ngườ i liên quan, Văn 
phò ng Luậ t sư sẽ  lưu trữ  sự  đồ ng 
ý  đó . Mụ c đích củ a việ c này là  để  
có  thể  chứ ng minh tính hợ p pháp 
củ a  sự  đồ ng  ý  bấ t  cứ  lú c  nào.  
Nếu      ngườ i liên quan
rú t  lạ i  sự  đồ ng ý  hoặ c  phản đố i 
việ c xử  lý  dữ  liệu, thì

Thời  gian  lưu  trữ  dữ  liệu:  dữ  liệu  liên 
quan đến sự  đồ ng ý  sẽ  đượ c lưu trữ  cho đến 
khi sự  đồ ng ý  bị rú t lạ i, thờ i điểmviệ c  rú t  lạ i 
sự  đồ ng ý  hoặ c  việ c  thự c hiện phản đố i  và  
cá c dữ  liệ u cần thiế t để  xá c định danh tính 
củ a  ngườ i  liên  quan (tù y  trườ ng  hợ p,  bao 
gồ m  đặ c  biệ t  là  tên  và  địa  chỉ  email  củ a 
ngườ i liên quan) có  thể  đượ c lưu giữ  ngay cả  
sau khi rú t lạ i sự  đồ ng ý  trong
5 năm kể  từ  ngày rú t lạ i, có  tính đến

Mục đích xử lý dữ liệu
Cơ sở pháp lý của việc xử lý dữ 

liệu, nguồn dữ liệu
Phạm vi dữ liệu được xử lý Thời gian lưu trữ dữ liệu
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liên quan đến các tuyên bố  có  thể  
có  về  việ c  thự c  hiện  quyền phản 
đố i,  việ c  xử  lý  dữ  liệu cá  nhân  là  
khô ng  thể  thiếu,  nếu  khô ng  có  
điều  đó ,  Văn  phò ng  Luậ t  sư  sẽ  
khô ng thể  kiểm tra cũ ng như việ c 
rú t  lạ i  sự  đồ ng ý ,  cũ ng  như việ c 
thự c  hiện  quyền  phản  đố i,  Văn 
phò ng Luậ t sư sẽ  khô ng thể  kiểm 
tra đượ c.

Nghĩa vụ pháp lý: theo Điều 7 (1) 
củ a GDPR, nếu việ c  xử  lý  dữ  liệu 
dự a  trên  sự  đồ ng  ý ,  ngườ i  kiểm 
soá t  dữ  liệu  phả i  có  khả  năng 
chứ ng minh rằng ngườ i liên quan 
đã  đồ ng ý  vớ i việ c xử  lý  dữ  liệ u cá  
nhân củ a họ .

Theo Điều 7 (3) củ a GDPR, ngườ i 
liên quan có  quyền bấ t  cứ  
lú c  nào.  Việ c  rú t  lạ i  sự  đồ ng  ý  
khô ng  ảnh  hưở ng  đến  tính  hợ p 
pháp  củ a  việ c  xử  lý  dữ  liệ u  dự a 
trên  sự  đồ ng ý  trướ c  khi  rú t  lạ i. 
Trướ c  khi  cấp  sự  đồ ng  ý ,  ngườ i 
liên quan phả i đượ c thô ng báo về  
điều  nà y.  Việ c  rú t  lạ i sự  đồ ng  ý

phả i  đượ c 
thự c hiện mộ t cá ch đơn giản như 
khi cấp sự  đồ ng ý .  Tuy nhiên, để  
kiểm  tra  việ c  rú t  lạ i  sự  đồ ng  ý , 
Văn phò ng Luậ t  sư cần ghi  nhậ n 
việ c  rú t  lạ i  sự  đồ ng  ý ,  vì  nếu 
khô ng  có  điều  này,  họ  sẽ  khô ng 
thể  kiểm tra
      đã  thu hồ i

Văn  phò ng  Luậ t  sư  đã  gử i  văn 
bản  rú t  lạ i  sự  đồ ng  ý  hoặ c  văn 
bản phản đố i (cù ng vớ i cá c tà i liệu

liên quan
) liên quan đến tuyên bố  đó . Mụ c 
đích củ a việ c này là  để  Văn phò ng 
Luậ t  sư  luô n  nắm  rõ  rằng  mộ t 
bên liên quan đã  rú t lạ i sự  đồ ng ý  
đố i  vớ i  mộ t  hoạ t  độ ng xử  lý  dữ  
liệu cụ  thể  hoặ c đã  phản đố i việ c 
xử  lý  dữ  liệ u,  từ  đó  trong tương 
lai vi phạm và  việ c 
thự c  hiện  cá c  quyền  củ a  ngườ i 
liên quan có  thể  đượ c hỗ  trợ  mộ t 
cá ch thích hợ p.

để  trong khoảng thờ i gian này, có  thể  thự c tế  
dự  kiến cá c yêu cầu bảo vệ  dữ  liệu có  thể  xảy 
ra sẽ  đượ c thự c thi trướ c cơ quan bảo vệ  dữ  
liệu

trướ c  cơ quan có  thẩm quyền hoặ c  tò a  án 
(Điều 6:22 (1) củ a Bộ  luậ t Dân sự  – trừ  khi 
Bộ  luậ t Dân sự  có  quy định khá c, cá c yêu cầu 
sẽ  hết hiệu lự c sau 5 năm).

Mục đích của việc xử lý dữ 
liệu

Cơ sở pháp lý của việc xử lý dữ 
liệu, nguồn dữ liệu

Phạm vi dữ liệu được xử lý Thời hạn lưu trữ dữ liệu
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tuyên bố  đồ ng ý  trướ c đây củ a bạn.

Theo Điều 21 (1) củ a GDPR, ngườ i 
đượ c  bảo  vệ  dữ  liệu  có  quyền 
phản  đố i  việ c  xử  lý  dữ  liệu  cá  
nhân củ a mình dự a trên Điều 6 (1) 
điểm e) hoặ c f) vào bấ t kỳ  lú c nào 
vì nhữ ng lý  do liên quan đến hoàn 
cảnh  cá  nhân  củ a  họ  (vì  lợ i  ích 
cô ng cộ ng hoặ c vì quyền hạ n cô ng 
quyền  đượ c  trao  cho  Văn  phò ng 
Luậ t sư vớ i tư cá ch là  đơn vị xử  lý  
dữ  liệu quyền 
lự c cô ng ,  hoặ c  việ c 
xử  lý  dữ  liệ u  cần  thiế t  để  thự c 
hiện cá c nhiệm vụ  nhằm bảo vệ  lợ i 
ích hợ p pháp củ a Văn phò ng Luậ t 
sư vớ i  tư cá ch là  ngườ i  xử  lý  dữ  
liệu hoặ c củ a bên thứ  ba )  Trong 
trườ ng hợ p này,  Văn phò ng Luậ t 
sư sẽ khô ng  ,  trừ  khi 
họ  chứ ng minh đượ c rằng việ c xử  
lý  dữ  liệu  đượ c  biện  minh  bở i 
nhữ ng  lý  do  chính  đáng  có  tính 
bắ t  buộ c,  nhữ ng  lý  do  này  đượ c 
ưu tiên hơn so vớ i lợ i  ích, quyền 
và  tự  do củ a ngườ i liên quan, hoặ c 
nhữ ng lý  do này phụ c vụ  cho việ c

đưa  ra,  thự c  thi
hoặ c  bảo 

vệ  cá c yêu cầu pháp lý . Xé t cá c nộ i 
dung trên,  để  kiểm tra  việ c  thự c 
hiện  quyền  phản  đố i,  Văn  phò ng 
Luậ t sư cần ghi nhậ n sự  kiện phản 
đố i,  vì  nếu  khô ng  có  điều  này,  
sẽ  khô ng thể  kiểm tra,   rằng
ngườ i liên quan đã  phản đố i việ c xử  
lý  dữ  liệu cá  nhân

Mục đích của việc xử lý dữ 
liệu

Cơ sở pháp lý của việc xử lý dữ 
liệu, nguồn dữ liệu

Phạm vi dữ liệu được xử lý Thời gian lưu trữ dữ liệu
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về  việ c xử  lý  dữ  liệu cá  nhân.

Bảo vệ dữ liệu (bao  gồm 
việc ghi chép các sự cố liên 
quan đến việc xử lý các sự cố)

Điều 6 (1) c) củ a GDPR (việ c xử  lý  
dữ  liệ u  là  cần thiế t  để  thự c  hiện 
nghĩa  vụ  pháp  lý  đố i  vớ i  Văn 
phò ng Luậ t sư vớ i tư cá ch là  đơn 
vị xử  lý  dữ  liệu ). Do đó , việ c 
ghi chép cá c sự  cố  bảo vệ  dữ  liệu

cũ ng  như 
việ c báo cáo cá c sự  cố  đó  và  thô ng 
báo  cho  cá c  bên  liên  quan  là  
khô ng  thể  thiếu;  nếu  khô ng  có  
việ c xử  lý  dữ  liệu cá  nhân này, Văn 
phò ng Luậ t sư sẽ  khô ng thể  thự c 
hiện  cá c  nghĩa  vụ  pháp  lý  củ a 
mình.

Nghĩa vụ pháp lý:  Theo Điều 33 
(5) củ a GDPR, Văn phò ng Luậ t sư, 
vớ i tư cá ch là  đơn vị xử  lý  dữ  liệu, 
phả i ghi chép cá c sự  cố  bảo vệ  dữ  
liệu , nêu rõ  cá c sự  kiện liên 
quan đến sự  cố  bảo vệ  dữ  liệ u, tá c 
độ ng củ a nó  và  cá c biện pháp khắ c 
phụ c để  khắc phụ c.

Việ c  ghi  chép  này cho 
phép cơ quan bảo vệ  dữ  liệu

kiểm tra về
các

. .

Nguồn  dữ  liệu:  tù y  thuộ c  vào 
hoàn cảnh củ a sự  cố  (bao gồ m đặ c 
biệ t  là  ngườ i  phá t  hiện  sự  cố  và  
thô ng báo cho Văn phò ng Luậ t sư  
ngườ i liên quan,   hoặ c   ngườ i
ngườ i khá c phá t hiện sự  cố ).

Cá c  cá  nhân  liên  quan có  quyền 
truy cậ p liên  quan 
đến sự  cố  bảo mậ t dữ  liệu.

Thời hạn lưu trữ dữ liệu: trừ  khi có  quy 
định khá c củ a cơ quan chứ c năng, là 5 năm 
kể  từ  khi  sự  cố  bảo  vệ  dữ  liệu  xả y  ra,  do 
trong khoảng thờ i  gian này có  thể  dự  kiến 
mộ t  cá ch thự c tế  việ c  thự c thi cá c yêu cầu 
bảo vệ  dữ  liệu trướ c cơ quan bảo vệ  dữ  liệu 
hoặ c tò a án (Điều 6:22 Bộ  luậ t Dân sự  (1) – 
trừ  khi Bộ  luậ t Dân sự  có  quy định khá c, cá c 
yêu cầu sẽ  hế t hiệu lự c sau 5 năm).


